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PHẦN I 

GIỚI THIỆU CÔNG TY IDICO - INCON 

I. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN: 

* Năm 2002: 

Công ty được thành lập lần đầu với tên Trung tâm Khoa học công nghệ và Tư 

vấn đầu tư Xây dựng thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp 

tại Quyết định số: 590/QĐ-BXD ngày 09/5/2002 của Bộ Xây dựng. 

* Năm 2003: 

Công ty Tư vấn đầu tư IDICO được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm 

Khoa học công nghệ và Tư vấn đầu tư Xây dựng tại Quyết định số 1002/QĐ-BXD 

ngày 25/7/2003. 

* Năm 2007: 

Công ty được cổ phần hóa theo Quyết định số 1423/QĐ-BXD ngày 13/10/2006 

của Bộ Xây dựng thành Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (IDICO-INCON). 

* Từ năm 2007 - nay: 

IDICO - INCON đã được Sở KHĐT TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp công ty cổ phần 0304843611; Cục quản lý hoạt động xây dựng- Bộ Xây 

dựng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BXD – 00003062; Sở Công an 

TP.HCM cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Phòng cháy và chữa 

cháy số 89/GXN-PCCC và nhiều giấy phép cho hoạt động Tư vấn khác. 

II. THÔNG TIN CÔNG TY: 

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO. 

- Tên giao dịch: IDICO Investment Consultancy Joint Stock Company. 

- Tên công ty viết tắt : IDICO-INCON 

- Mã chứng khoán: INC - HNX 

- Trụ sở: Số 100 Nguyễn Gia Trí, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh. 

- Người đại diện: Ông Nguyễn Ngọc Khánh         - Chức vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 0283 8995588 - Website: https://idico-incon.com.vn. 

- Tài khoản số: 31010000755381. 

- Tại ngân hàng: BIDV - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. 

- Mã số Doanh nghiệp: 0304843611. 
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III.  SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY: 

 

IV.  NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: 

 Chức năng, ngành nghề kinh doanh chính, bao gồm: 

- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, 
thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, giao thông và nông nghiệp. 

- Tư vấn đấu thầu về xây lắp, cung cấp vật tư và mua sắm máy móc thiết bị. 

- Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư xây dựng (Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và 
khả thi); thẩm tra thiết kế, dự toán và tổng dự toán các công trình dân dụng, công 
nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, nông nghiệp, công trình hạ tầng kỹ 
thuật đô thị và khu công nghiệp. 

- Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp. 

- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp. 

- Thiết kế công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị. 

- Thiết kế quy hoạch xây dựng công trình. 

- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, lĩnh vực xây 
dựng và hoàn thiện, lắp đặt phần điện và thiết bị điện công trình. 

- Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất. 

- Thiết kế kết cấu công trình giao thông. 

- Giám sát thi công công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện. 
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- Đánh giá tác động môi trường. 

- Thiết kế kiến trúc công trình. 

- Thiết kế nội-ngoại thất công trình. 

- Thẩm tra an toàn giao thông đường bộ. 

- Lập báo cáo đầu tư (Nghiên cứu tiền khả thi và khả thi): Giao thông, hạ tầng 
kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp. 

- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật (hệ 
thống cấp nước, thoát nước, môi trường đô thị và khu công nghiệp). 

- Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình dân dụng và giao thông. 

- Hoạt động đo đạc bản đồ 

- Tư vấn thiết kế về phòng cháy chữa cháy 

- Tư vấn giám sát về phòng cháy chữa cháy 

- Xây dựng thực nghiệm các công trình thuộc các dự án thử nghiệm công nghệ 
mới hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học; cải tạo, duy tu, trùng tu các công trình văn 
hóa và bảo tồn lịch sử. 

- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, nhiệt 
điện, giao thông, nông nghiệp. 

- Đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển nhà, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị. 

- Thí nghiệm các loại vật liệu xây dựng và cơ học đất. 

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược. 

- Kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị, kiểm định chất 
lượng các công trình xây dựng. 

- Khai thác, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới về công nghệ 
thông tin, công nghệ xây dựng, vật liệu xây dựng. 

- Khai thác, nghiên cứu, ứng dụng và chuển giao công nghệ mới về đào tạo 
nghề, bồi dưỡng nghiệp vụ. 

- Thi công trang trí nội - ngoại thất công trình. 
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PHẦN II 

HỒ SƠ PHÁP LÝ 

 

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần; 

2. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; 

3. Giấy phép hoạt động PCCC. 
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PHẦN III 

NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG 

I. NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG: 

1. Năng lực hoạt động: 

Hiện nay, Công ty có đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư, kiến trúc sư được đào 
tạo chuyên ngành tại Việt Nam và nước ngoài, nắm vững các yêu cầu về tiêu 
chuẩn và quy phạm chất lượng, năng động, có kinh nghiệm… đã từng tham gia 
các công trình xây dựng trọng điểm của Việt Nam. 

Với đội ngũ cán bộ công nhân viên, chuyên viên hiện có, hạng năng lực tư 
vấn của Công ty được đánh giá như sau:  

- Công tác khảo sát xây dựng: hạng I. 

- Công tác lập dự án đầu tư: hạng I. 

- Công tác thiết kế quy hoạch: hạng II. 

- Công tác thiết kế, thẩm tra thiết kế: hạng I. 

- Công tác giám sát thi công xây dựng: hạng I. 

- Công tác quản lý dự án đầu tư: hạng II. 

- Công tác thí nghiệm, kiểm tra chất lượng công trình: được Bộ Xây dựng 
cấp LAS-XD số 308. 

- Công tác thiết kế, giám sát PCCC được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – 
Công an Tp. Hồ Chí Minh cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 
PCCC số 89/GXN-PCCC ngày 16/5/2019. 

IDICO-INCON được Cục quản lý hoạt động xây dựng cấp chứng chỉ năng 
lực hoạt động xây dựng số BXD - 00003062, HCM – 00003062 như sau: 

Stt Nội dung Hạng 

1 Khảo sát địa hình, địa chất công trình xây dựng Hạng I 

2 Lập quy hoạch xây dựng Hạng II 

3 
Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình xây dựng: dân dụng, công 

nghiệp (nhẹ, năng lượng), hạ tầng kỹ thuật 
Hạng I 

4 Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình xây dựng: giao thông Hạng II 

5 

Giám sát công tác xây dựng công trình:  

- Dân dụng, công nghiệp (nhẹ, năng lượng), 

- Giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật 

Hạng I 

6 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hạng II 
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IDICO-INCON cũng được Bộ Giao thông vận tải xếp hạng năng lực Tư 
vấn ngành Giao thông vận tải năm 2016 theo Quyết định số 1386/QĐ-BGTVT 
ngày 16/5/2017 của Bộ Giao thông vận tải. 

Công ty được trang bị phương tiện, máy móc, thiết bị làm việc hiện đại và 
các phần mềm ứng dụng chuyên ngành, đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho công 
tác Tư vấn đầu tư xây dựng.    

2. Kinh nghiệm: 

IDICO-INCON đã và đang đảm nhận thực hiện các công tác tư vấn đa dạng từ 
khảo sát, quy hoạch, lập dự án đầu tư, thiết kế, tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công, 
kiểm định chất lượng cho các loại, nhóm công trình đa dạng, phong phú từ đơn giản 
đến phức tạp. Tính chuyên nghiệp và kinh nghiệm thực tế của đội ngũ kỹ sư, kiến trúc 
sư của IDICO-INCON qua các công trình đã thực hiện trên các lĩnh vực như công 
trình công nghiệp, công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, công trình giao thông vận tải và các 
công trình dân dụng… đã tạo được sự tin tưởng và hài lòng từ phía Chủ đầu tư. 

Kinh nghiệm ở các lĩnh vực chính như sau: 

* Công tác khảo sát: 

Việc Khảo sát xây dựng có đội ngũ kỹ sư được đào tạo chính quy với các chuyên 
ngành khảo sát địa hình, địa chất công trình, được trang bị các loại thiết bị hiện đại đã 
và đang thực hiện công tác khảo sát phục vụ các bước quy hoạch, lập dự án đầu tư, 
thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công cho các công trình dân dụng, công nghiệp, 
giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện... tại Việt Nam.  

* Công tác lập đồ án quy hoạch, lập và quản lý dự án: 

Việc thực hiện công tác lập đồ án quy hoạch, lập dự án đầu tư đều tuân thủ các 
tiêu chuẩn quy phạm hiện hành và bám sát các mục tiêu đầu tư Dự án của Chủ đầu tư. 
Công ty rất chú trọng tới tính khả thi cũng như nâng cao hiệu quả đầu tư của dự án, 
dung hoà được quyền lợi của Chủ đầu tư với ý kiến của cơ quan quản lý Nhà nước 
Việt Nam. Do vậy, các Dự án do IDICO - INCON lập quy hoạch và lập dự án đầu đều 
được phê duyệt nhanh và được các Chủ đầu tư đánh giá cao. 

Với một đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm đã tham gia nhiều Dự án, Công ty đã và 
đang thực hiện các công tác Tư vấn như sau: 

+ Lập đồ án Quy hoạch, lập thuyết minh dự án đầu tư, lập hồ sơ mời thầu, tổ 
chức đấu thầu xây lắp, cung cấp vật tư và mua sắm máy móc thiết bị; 

+ Tổ chức triển khai và quản lý, giám sát công tác khảo sát, thiết kế, lập tổng dự 
toán công trình; 

+ Thẩm tra thiết kế và dự toán các công trình xây dựng; 

+ Thay mặt Chủ đầu tư thực hiện công tác quản lý dự án từ khi bắt đầu triển khai 
tới khi hoàn thành (đấu thầu, giám sát thi công, quản lý tiến độ, quản lý giá xây dựng, 
tham gia và tổ chức thanh quyết toán công trình...). 

* Công tác thiết kế: 
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Với một đội ngũ nhân viên hùng hậu gồm các tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư 
dày dạn kinh nghiệm thuộc các chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, kỹ thuật đô thị, 
công nghệ, môi trường, phân tích hoá học được đào tạo ở Việt Nam và nước ngoài; 
IDICO-INCON đã và đang đảm nhận thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp, 
giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, nhiệt điện, nông nghiệp, các công trình hạ tầng kỹ thuật 
đô thị và khu công nghiệp từ khâu thiết kế quy hoạch vùng, quy hoạch chung, quy 
hoạch chi tiết, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công, hỗ trợ kỹ thuật đến khâu 
giám sát kỹ thuật thi công. 

Các đồ án thiết kế xuất xưởng tuân thủ đúng các quy phạm, tiêu chuẩn hiện hành. 
Chất lượng hồ sơ không ngừng được nâng cao cả về kỹ thuật và mỹ thuật. IDICO-
INCON hiện đã sử dụng hệ thống song ngữ trong lĩnh vực thiết kế và đang phấn đấu 
thực hiện thiết kế theo tiêu chuẩn, quy phạm của Việt Nam, đồng thời tham khảo tiêu 
chuẩn Âu - Mỹ và tiêu chuẩn của các nước ASEAN.  

* Thiết kế Phòng cháy chữa cháy 

Công tác thiết kế PCCC được thực hiện theo đúng quy định về thiết kế phòng 
cháy chữa cháy, các chuyên gia chủ trì thiết kế có chứng chỉ thiết kế PCCC do Cục 
Cảnh sát PCCC và CNCH cấp và các nhân sự tham gia thực hiện đều có chuyên môn, 
năng lực kinh nghiệm. 

* Công tác giám sát chất lượng công trình: 

Công tác giám sát chất lượng công trình do các chuyên gia, kỹ sư của Phòng 
Quản lý dự án đảm trách. 100% đội ngũ kỹ sư của đơn vị này đều được đào tạo chính 
quy chuyên ngành kỹ thuật, được bồi dưỡng qua lớp "Kỹ sư tư vấn giám sát" do Bộ 
Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải tổ chức và được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn 
giám sát chất lượng xây dựng. 

Các công trình xây dựng do IDICO-INCON giám sát kỹ thuật thi công đều đảm 
bảo chất lượng và đáp ứng tốt các yêu cầu của Chủ đầu tư. Đến nay, Công ty đã tạo 
dựng được uy tín trong lĩnh vực Tư vấn giám sát chất lượng công trình nói riêng cũng 
như lĩnh vực Tư vấn đầu tư xây dựng nói chung.  

* Giám sát phòng cháy chữa cháy 

Công tác giám sát PCCC được thực hiện theo đúng quy định về Giám sát chất 
lượng công trình xây dựng, các chuyên gia giám sát có chứng chỉ giam sát PCCC do 
Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cấp. 

* Kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng: 

Công tác kiểm định chất lượng công trình do Phòng Thí nghiệm chuyên ngành 
xây dựng (LAS-XD 308) phối hợp với các Phòng giám sát kỹ thuật thực hiện. Cán bộ 
nhân viên của Phòng Thí nghiệm được đào tạo chuyên ngành địa chất, trắc đạc, công 
nghệ hoá… và đều đã qua lớp đào tạo thí nghiệm viên, có chứng chỉ công nhận là thí 
nghiệm viên vật liệu xây dựng. 

Hiện nay, Phòng Thí nghiệm đang tiến hành nghiên cứu sử dụng tối ưu các loại 
vật liệu xây dựng, nghiên cứu ứng dụng các loại phụ gia chống thấm, chống ăn mòn 
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bê tông. Với việc được Bộ Xây dựng công nhận khả năng thực hiện các phép thử của 
Phòng Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, mã số LAS-XD 308 và việc bổ sung một 
cách kịp thời, hợp lý các máy móc, thiết bị thí nghiệm hiện đại, Phòng thí nghiệm 
chuyên ngành xây dựng Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO trở thành sự lựa chọn 
đáng tin cậy của các Nhà thầu thi công và các Nhà đầu tư.  

* Tất cả các công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng đều được đánh giá 
cao về mặt kỹ thuật và mỹ thuật. 

3. Định hướng phát triển chiến lược trong lĩnh vực tư vấn xây dựng: 

Tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực quản lý điều hành, tăng trưởng và phát 
triển bền vững về mọi mặt; Xây dựng thương hiệu mở rộng thị trường ở Việt Nam và 
nước ngoài. IDICO-INCON sẽ không ngừng phát triển hoạt động của mình trong 
nhiều lĩnh vực nhằm đa dạng hoá các sản phẩm tư vấn, đáp ứng nhu cầu và sức cạnh 
tranh trên thị trường tư vấn xây dựng. 

II. NĂNG LỰC NHÂN SỰ: 

IDICO-INCON có đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư, kiến trúc sư được đào tạo 
chuyên ngành tại Việt Nam và nước ngoài, nắm vững các yêu cầu về tiêu chuẩn và 
quy phạm chất lượng, năng động, có kinh nghiệm… đã từng tham gia các công trình 
xây dựng trọng điểm của Việt Nam. 

Nội dung Tổng  
Kinh nghiệm 

Trên 5 năm Dưới 5 năm 

Tổng số 150 111 39 

Đại học, trên đại học 120 90 30 

Kiến trúc sư 25 15 10 

Kỹ sư 70 55 15 

Cử nhân 25 20 5 

Cao đẳng 15 10 5 

Trung cấp 10 8 2 
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III. NĂNG LỰC TÀI CHÍNH: 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trung bình của Công ty trong 03 năm 
gần đây (năm 2022, 2023, 2024) đạt mức trên 20 tỷ đồng. Tình hình sản xuất kinh 
doanh của Công ty đều đạt được mức lợi nhuận cao trong 03 năm gần đây. 

Nội dung Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 

Tổng số tài sản  36.337.497.654 37.088.784.744 36.486.740.593 

Tổng doanh thu 27.095.221.462 24.666.620.987 21.520.326.885 

Lợi nhuận trước thuế 3.021.286.247 2.700.472.545 1.626.144.262 

Số thuế đã nộp 3.374.496.187 2.526.132.591 798.394.014 

IV. NĂNG LỰC MÁY MÓC, THIẾT BỊ: 

Công ty được trang bị phương tiện, máy móc, thiết bị làm việc hiện đại và các 
phần mềm ứng dụng chuyên ngành, đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho công tác Tư 
vấn đầu tư xây dựng. 

Stt Nội dung Chủng loại 

I Trụ sở chính  

1 Số 100 Nguyễn Gia Trí, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM 

II Thiết bị làm việc  

1  Máy vi tính xách tay  Dell, HP 
2  Máy vi tính   Dell 
3  Máy in A4  HP-LASER 

4  Máy in đen, trắng A3   CANON 

5  Máy in  màu A0  DESKJET - HP 

6  Máy in  màu A1  DESKJET - HP 

7  Máy photo A3  RICOH 

8  Máy photo A0  RICOH 

9  Máy chiếu  PANASONIC 

10  Máy chụp hình, quay phim kỹ thuật số  CANON, SONY 

11  Máy ghi âm kỹ thuật số  CREATIVE 

III  Phần mềm thiết kế   

1  Phần mềm thiết kế  AutoCAD 

2  Phần mềm Dự toán  F1, G8, BNSC 

3 
 RDW 2000:Tổ hợp tải trọng và TK 
CKTCVN  

CIC 
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Stt Nội dung Chủng loại 

4  Tính toán Móng băng trên nền đàn hồi  CIC 

5  Thiết kế Móng cọc  CIC 

6  Thiết kế Tường chắn  CIC 

7  Thiết kế Đường giao thông  CIC 

8  Thiết kế Thủy lợi  CIC 

9  Thiết kế Công trình điện  CIC 

10  Thiết kế San nền  CIC 

11  Lập Bản đồ địa hình  SDR 

IV Thiết bị khảo sát địa hình   

1  Máy Toàn đạc điện tử  
LEICA TC-307; TOPCON 
GTS-233N; PENTAX R-
323NX; LEICA TC-303 

2 Thiết bị định vị đo đạc SQ-GNSS SQ-GNSS 

3  Máy kinh vĩ quang học  DAHLTA 010A 

4  Máy Thủy bình   
AE-7C NiKon 
AC-2S NiKon 

5  Máy bộ đàm   

6  Mia tiêu chuẩn   

7  Gương điện tử   

8 Thiết bị định vị cầm tay  GPS 76CSx Map 

V  Thiết bị khảo sát địa chất   

1  Bộ khoan tay   

2  Máy khoan XY-1 Trung Quốc 

VI Thiết bị thí nghiệm trong phòng 

  
 Công ty có đầy đủ máy móc thiết bị để 
phục vụ các thí nghiệm cho các nội dung 
sau   

 

1  Thí nghiệm xi măng   

2  Thí nghiệm cát  

3  Thí nghiệm đá dăm, sỏi   

4  Thí nghiệm đất   

5  Thí nghiệm bê tông nhựa   

6  Thí nghiệm bê tông xi măng   

7  Thí nghiệm thép   

VII  Thiết bị thí nghiệm tại hiện trường   
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Stt Nội dung Chủng loại 

1 
Bộ thí nghiệm nén hiện trường bằng tải trọng 
tĩnh: bàn nén, bộ phận chất tải, bộ phận neo, 
hệ thống đo để ghi lại tải trọng và độ lún    

 

2 Bộ thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT    

3 Bộ thí nghiệm xuyên tĩnh    

4 
Bộ thí nghiệm cắt quay để xác định lực kháng 
cắt của đất tại hiện trường   

 

5 Dao vòng    

6 Phễu rót cát    

7 Máy bắn Bê tông    

8 Cần Benkerman    
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PHẦN IV 
NĂNG LỰC KINH NGHIỆM TƯ VẤN 

                 NĂNG LỰC KINH NGHIỆM KHẢO SÁT 

Stt Hợp đồng Quy mô/  
Địa điểm 

A Khảo sát phục vụ công tác lập đồ án quy hoạch 

I Khu đô thị  
1 Khảo sát địa hình, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu 

dân cư Điền Phước 
Đồng Nai 

2 Khảo sát, lập đồ án quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 trường cao 
đẳng nghề số 8 

Đồng Nai 

3 Khảo sát xây dựng phục vụ bước lập QHCT xây dựng, bước 
thiết kế kỹ thuật Khu đô thị mới Quang Trung 

1.365 ha 
Hà Tây 

4 Khảo sát địa hình, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 
công trình Trường Cao đẳng nghề số 8 - Cơ sở 2 

Đồng Nai 

5 Khảo sát, lập quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 Khu tái định cư 
tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom. 

Đồng Nai 

6 Khảo sát đo đạc, lập nhiệm vụ quy hoạch, lập đồ án quy hoạch 
Khu dân cư đô thị Sơn Mỹ quy mô 925 ha tại huyện Hàm Tân, 
tỉnh Bình Thuận 

925 ha 
Bình Thuận 

7 Khảo sát, lập quy hoạch tổng thể cấp nước tỉnh Bình Thuận đến 
năm 2020 

Bình Thuận 

8 Khảo sát, lập QHCT 1/500 Khu tái định cư KCN Tân Đức, 
huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận 

Bình Thuận 

9 Khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân 
cư đô thị xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu 

243 ha 
Đồng Nai 

10 Khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái 
định cư KCN Sơn Mỹ  

111,3ha 
Bình Thuận 

11 Khảo sát, lập đồ án quy hoạch chung xây dựng Trung tâm TT 
Đức Tài - huyện Đức Linh, Bình Thuận 

440 ha 
Bình Thuận 

12 Khảo sát, lập đồ án quy hoạch chung xây dựng Trung tâm TT Võ 
Xu - huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận 

650 ha 
Bình Thuận 

13 Khảo sát, lập đồ án điều chỉnh QH chung xây dựng Thị trấn Liên 
Hương, huyện Tuy Phong, Bình Thuận 

641 ha 
Bình Thuận 

14 Khảo sát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện lỵ 687 ha 

http://www.idico-incon.com.vn/
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Stt Hợp đồng Quy mô/  
Địa điểm 

huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận Bình Thuận 

15 Khảo sát, lập QHCT xây dựng 1/500 Khu dân cư vật tư cũ tại 
Thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, Bình Thuận 

3,1 ha 
Bình Thuận 

16 Khảo sát, điều chỉnh QH chung xây dựng đô thị Thạnh Phú, 
huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai 

1.168 ha 
Đồng Nai 

17 Khảo sát, lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu 
dân cư văn hóa - sinh thái Tân Bình 

200ha TP Hồ 
Chí Minh 

18 Khảo sát địa hình phục vụ Quy hoạch phân khu Khu đô thị số 3, 
TP. Bến Tre 

700 ha 
Bến Tre 

19 Khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 phục vụ lập quy hoạch 
phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Tây - Nam thành phố Bà Rịa. 

1.810 ha 
Bà Rịa – 

Vũng Tàu 
20 Khảo sát địa hình phục vụ lập điều chỉnh tổng thể QHC XD tỷ lệ 

1/5000, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, đến 2030 
809 ha 

Đồng Nai 
21 Tư vấn khảo sát địa hình DA Điều chỉnh QHC XD đô thị Nam 

Ban, huyện Lâm Hà đến năm 2030 
500 ha 

Lâm Đồng 
22 Tư vấn khảo sát địa hình DA Điều chỉnh QHC XD Thị trấn Đinh 

Văn, huyện Lâm Hà đến năm 2030 
3.511 ha 

Lâm Đồng 
23 Tư vấn khảo sát địa hình và lập đồ án quy hoạch phân khu đô thị 

Cửa khẩu Thường Phước, huyện Hồng Ngự 
132 ha 

Đồng Tháp 
24 Tư vấn khảo sát địa hình phục vụ lập quy hoạch vùng huyện Cát 

Tiên, tỉnh Lâm Đồng 
42.600ha 

Lâm Đồng 
25  Gói thầu số 2: Khảo sát địa hình Dự án QHCT 1/500 Khu đô thị mới 

huyện Cai Lậy phía Đông sông Bình Long  
46,02 ha Tiền 

Giang 
26  Gói thầu số 2: Khảo sát địa hình Dự án QHCT 1/500 Khu đô thị 

mới huyện Cai Lậy phía Tây sông Bình Long  
48,27 ha Tiền 

Giang 
II Khu chức năng đặc thù  
1 Khảo sát địa hình, lập quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp địa 

phương A 
50ha 

Đồng Nai 
2 Khảo sát địa hình, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

KCN Kim Hoa 
40ha 

Vĩnh Phúc 
3 Khảo sát, lập quy hoạch chung xây dựng khu liên hợp công 

nghiệp dịch vụ Sơn Mỹ 
4000ha 

Bình Thuận 
4 Khảo sát phục vụ bước lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/2000 KCN Phú Mỹ II mở rộng 
400 ha 

Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

http://www.idico-incon.com.vn/
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Stt Hợp đồng Quy mô/  
Địa điểm 

5 Khảo sát xây dựng phục vụ bước lập QHCT xây dựng 1/2000 
KCN Cầu Nghìn - Tỉnh Thái Bình 

211 ha 
Thái  Bình 

6 Khảo sát xây dựng phục vụ bước lập QHCT xây dựng 1/2000 
KCN Khu Cháy - Tỉnh Hà Tây 

1.365 ha 
Hà Tây 

7 Khảo sát xây dựng phục vụ bước lập QHCT xây dựng 1/2000 
KCN Sơn Mỹ 1 (GĐ 1 & 2). 

1.256 ha Bình 
Thuận 

8 Khảo sát, lập quy hoạch chi tiết 1/2000; Khảo sát và lập dự án 
đầu tư xây dựng KCN Dầu khí Long Sơn. 

1250ha 
Bà Rịa – 

Vũng Tàu 
9 Khảo sát, lập QHCT xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu chế xuất 1 thuộc 

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn 
126,38 ha 
Lạng  Sơn 

10 Khảo sát, lập QHCT xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu trung chuyển hàng 
hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn 

160 ha 
Lạng  Sơn 

11 Khảo sát xây dựng phục vụ bước lập QHCT xây dựng tỷ lệ 
1/2000 KCN Sơn Mỹ 2 - Tỉnh Bình Thuận. 

1.225 ha 
Bình Thuận 

12 Khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Gia 
Kiệm 

330 ha 
Đồng Nai 

13 Khảo sát, lập QHCT 1/2000 KCN Hựu Thạnh, tỉnh Long An 524 ha 
Long An 

14 Khảo sát, lập QHCT XD tỷ lệ 1/2000 KCN Thế Kỷ, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

150 ha 
Long An 

15 Khảo sát, lập QH phân khu KCN Đông Bình, Vĩnh Long 350ha 
Vĩnh  Long 

16 Khảo sát địa hình, lập quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000, lập báo 
cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD dự án KCN Hoa Sen Cà Ná - 
Ninh Thuận 

1500ha 
Ninh Thuận 

17 Tư vấn khảo sát địa hình và lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ 
lệ 1/2000 KCN Sơn Mỹ I, Huyện Hàm Tân 

Bình Thuận 

18 Tư vấn khảo sát địa hình và lập đồ án quy hoạch phân khu xây 
dựng tỷ lệ 1/2000 KCN An Định (gói thầu số 3) 

200 ha 
Vĩnh  Long 

19 Cắm mốc giới theo đồ án điều chỉnh QH chung XD thị trấn Liên 
Hương, huyện Tuy Phong đến năm 2020 

600ha 
Bình 

Thuận 
20 Cắm mốc giới theo đồ án điều chỉnh QH chung XD, tỷ lệ 1/5000 thị 

trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai 
Đồng Nai 

21 Khảo sát, lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu 470 ha 
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công nghiệp Tân Phước 1 - Tiền Giang 

III Nông thôn mới  
1 Khảo sát và lập quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn các xã 

Đồi 61, Tây Hoà, Quảng Tiến, Bình Minh, An Viễn, Bàu Hàm, 
Hưng Thịnh, Sông Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

Đồng Nai 

2 Khảo sát và lập QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn các xã Gia 
Kiệm, Xuân Thiện, Quang Trung, Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3, 
huyện Thống  Nhât 

Đồng Nai 

3 Khảo sát, lập quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 mạng lưới điểm dân 
cư nông thôn xã Thanh Bình, xã Cây Gáo huyện Trảng Bom. 

Đồng Nai 

4 Khảo sát, lập quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 mạng lưới điểm 
dân cư nông thôn xã Phú Lợi, xã Phú Hoà, xã Thanh Sơn, xã Gia 
Canh, huyện Định Quán. 

Đồng Nai 

5 Khảo sát, lập quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới xã Gia 
Kiệm, Gia Tân 1, Gia Tân 3 huyện Thống Nhất 

Đồng  Nai 

6 Khảo sát, lập quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới xã 
Bàu Hàm, Sông Thao, Bình Minh, An Viễn, Quảng Tiến, huyện 
Trảng Bom 

Đồng  Nai 

B Khảo sát phục vụ công tác lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công 
I Công trình dân dụng  
1 Khảo sát địa hình và địa chất công trình Trung tâm Giáo dục 

quốc phòng Tp.HCM - Trường quân sự quân khu 7 
Tp. Hồ Chí 

Minh 
2 Khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Cao đẳng 

nghề số 8 - Bộ Quốc Phòng 
Đồng Nai 

3 Khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án: Cơ sở 2 - 
Trường Cao đẳng nghề số 8. 

Đồng Nai 

4 Khảo sát địa chất (GĐ lập TKCS) và lập dự án đầu tư công trình Khu 
ký túc xá tập trung cho học sinh, sinh viên tỉnh Bình Thuận. 

Bình Thuận 

5 Khảo sát địa chất phục vụ bước thiết kế kỹ thuật công trình 
Trung tâm kiểm định sản phẩm bảo mật và an toàn thông tin. 

Cấp I 
Tp. Hồ Chí 

Minh 
6 Khảo sát xây dựng phục vụ bước lập dự án đầu tư xây dựng công 

trình Khu nhà xưởng và phòng học chuyên dùng 
Đồng Nai 

7 Khảo sát phục vụ TKBVTC công trình Khu ký túc xá cho học 
sinh, sinh viên tỉnh Bình Thuận 

Bình Thuận 
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8 Khảo sát địa hình để phục vụ bước lập DAĐT XD công trình 
Trường Trung học phổ Chuyên Vị Thanh. 

Cấp  III 
Hậu Giang 

9 Khảo sát địa chất để phục vụ bước lập DAĐT XD công trình 
Trường Trung học phổ Chuyên Vị Thanh. 

Cấp  III 
Hậu Giang 

10 Khảo sát địa chất phục vụ thiết kế BVTC công trình Nhà văn 
phòng PAP 

Cấp  III 
Đồng  Nai 

11 Khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình Căn hộ phức hợp 
Licogi 9 

Cấp II 
Tp. Hồ Chí 

Minh 
12 Đo đạc lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 Trường THPT Nam Sài 

Gòn 
Tp. Hồ Chí 

Minh 
13 Khảo sát địa hình phục vụ bước lập dự án đầu tư xây dựng công 

trình Trường THPT Chuyên  Hoàng Lê Kha 
Cấp III 

Tây Ninh 
14 Khảo sát địa chất và lập dự án đầu tư xây dựng công trình 

Trường Tiểu học Thị trấn Thủ Thừa 
Cấp III 

Long An 
15 Khảo sát địa chất xây dựng công trình Nhà văn phòng Công ty 

TNHH MTV Xây dựng IDICO 
Cấp III 

Đồng Nai 
16 Khảo sát địa hình DADT Xây dựng Trụ sở Công ty TNHH 

MTV Xổ số kiến thiết Long An 
Cấp III 

Long An 
17 Khảo sát địa chất DADT Xây dựng Trụ sở Công ty TNHH MTV 

Xổ số kiến thiết Long An 
Cấp III 

Long An 
18 Khảo sát địa chất công trình Tổng kho xăng dầu Thanh Lễ - Phú 

Quốc 
Phú Quốc 

II Công trình hạ tầng kỹ thuật  
1 Khảo sát và Thiết kế BVTC hạng mục Đường số 6 (đoạn từ 

đường số 1 nối ra Quốc lộ 2) HTKT KCN Kim Hoa. 
Vĩnh Phúc 

2 Khảo sát xây dựng phục vụ bước thiết kế kỹ thuật hệ thống 
HTKT KCN Quế Võ II – Giai đoạn 1 

Bắc Ninh 

3 Khảo sát và lập dự án đầu tư xây dựng Tuyến thoát nước từ KCN 
Nhơn Trạch 1 ra Rạch Bà Ký thuộc huyện Nhơn Trạch, tỉnh 
Đồng Nai. 

Đồng Nai 

4 Khảo sát và lập dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thoát nước khu 
vực trung tâm xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu 

Đồng Nai 

5 Khảo sát, TKBVTC hạng mục Đường D3 và HTTN KCN Phú 
Mỹ II 

Cấp III 
Bà Rịa – 

Vũng Tàu 
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6 Khảo sát XD phục vụ bước lập DADT xây dựng và kinh doanh 
HTKT KCN Sơn Mỹ 1 (GĐ 1&2) 

1.256 ha 
Bình Thuận 

7 Khảo sát và lập dự án KCN Cầu Nghìn, tỉnh Thái Bình. 211 ha 
Thái  Bình 

8 Tư vấn khảo sát xây dựng bổ sung giai đoạn Thiết kế BVTC 
thuộc dự án Hệ thống thoát nước cho KCN Tân Phú và thị trấn 
Tân Phú, huyện Tân Phú 

Cấp II 
Đồng  Nai 

9 Khảo sát địa hình, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Đường liên khu 
phố 7 đi TT Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu 

Đồng  Nai 

10 Khảo sát, thiết kế BVTC Đường D3 và HTTN (đoạn từ đường 
965 đến cảng chuyên dụng sông Mỏ Nhát) KCN Phú Mỹ II mở 
rộng 

Cấp III 
Bà Rịa – 

Vũng Tàu 
11 Khảo sát phục vụ TKBVTC HTKT KCN Phú Mỹ II mở rộng 400 ha 

Bà Rịa – 
Vũng Tàu 

12 Khảo sát địa chất, lập DADT Khu trung chuyển hàng hóa - Lạng 
Sơn 

160 ha 
Lạng  Sơn 

13 Khảo sát, thiết kế BVTC & dự toán hạng mục  Đường N6, N7 
công trình Hệ thống HTKT KCN Phú Mỹ II 

Cấp  III 
Bà Rịa – 

Vũng Tàu 
14 Khảo sát, thiết kế BVTC - dự toán hạng mục đường giao thông, 

HTTN mưa và hào chờ kỹ thuật DAXD Cơ sở HTKT Cụm công 
nghiệp và Bãi thử tổng hợp 

Cấp II 
Đồng Nai 

15 Khảo sát, lập DAĐT KCN Sơn Mỹ 2, tỉnh Bình Thuận 1.225 ha 
Bình Thuận 

16 Khảo sát địa hình dự án Đầu tư trồng rừng, quản lý và bảo vệ 
rừng kết hợp du lịch sinh thái B'Nom Lu Mu 

Lâm Đồng 

17 Khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng HTKT Khu tái định cư 
KCN Tân Đức, huyện  Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận 

43ha 
Bình 

Thuận 
18 Khảo sát, lập DAĐT XD HTKT  KCN Hựu Thạnh, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Long An 
524 ha 

Long An 
19 Khảo sát, thiết kế BVTC - dự toán hạng mục Đường D1a, D1b 

và HTTN KCN Cầu Nghìn 
Cấp III 

Thái Bình 
20 Khảo sát đo vẽ địa hình tỷ lệ 1/1000 và thiết kế bản vẽ thi công 

san nền KCN Sơn Mỹ 1 - Giai đoạn 1 công trình Hệ thống 
200ha 

Bình Thuận 
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HTKT KCN Sơn Mỹ 1 

21 Tư vấn khảo sát xây dựng và lập dự án đầu tư Hệ thống thoát 
nước và xử lý nước thải giai đoạn 1 tại Thị trấn Vĩnh An - Huyện 
Vĩnh Cửu 

Cấp II 
Đồng Nai 

22 Khảo sát, thiết kế BVTC Hệ thống thoát nước dọc Quốc lộ 1 qua 
thành phố Biên Hòa (suối Săn Máu) 

Cấp  II 
Đồng Nai 

23  Khảo sát địa hình thuộc Dự án “Khu du lịch tâm linh Hương Sen 
- Tuệ Uyển”  

Lâm Đồng 

24  Khảo sát đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/500 Dự án Đầu tư trồng rừng, 
quản lý bảo vệ rừng kết hợp du lịch sinh thái và văn hóa tâm linh 
B'Nom Lu Mu - Hoa Sen  

60ha 
Lâm Đồng 

25  Khảo sát mở rộng đường, thiết kế điều chỉnh đường số 2, thiết kế 
mới đường số 4, 6 và hệ thống thoát nước mưa - Cầu bê tông cốt 
thép DA Đại Tùng Lâm Hoa Sen  

Lâm Đồng 

26  Khảo sát xây dựng và thiết kế điều chỉnh đường số 3, 4 và hệ thống 
thoát nước mưa - Cầu bê tông cốt thép DA Đại Tùng Lâm Hoa Sen - 
Khu Hương Sen  

Lâm Đồng 

27 Khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ 
thuật KCN Thế Kỷ, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa 

120ha 
Long An 

28  Khảo sát địa chất hạng mục Chánh điện khu Trung và Chánh 
điện khu Ni thuộc  Dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen - Khu Trung 
viện.  

Lâm Đồng 

29  Khảo sát địa hình 1/500 khu Tiểu đảo, đất Phú Sang QL20 và tỷ 
lệ 1/200 khu trên suối thuộc Dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen - 
Khu Trung viện và Nội viện  

Lâm Đồng 

30 Khảo sát, thiết kế BVTC và lập dự toán đường D2, hệ thống 
thoát nước, cấp nước, chiếu sáng D2 công trình Hệ thống HTKT 
KCN Phú Mỹ 2 

Cấp III 
Bà Rịa – 

Vũng Tàu 
31 Khảo sát địa hình và thiết kế BVTC - dự toán Đường số 

1,2,4,5,6; Sân lát đá granite và hệ thống thoát nước mưa - Khu 
trung viện, dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen 

Lâm Đồng 

32 Khảo sát đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 Khu cầu cảng, Kè bờ - 
Khu kho cảng Thành Thành Công - Tây Ninh 

Tây Ninh 

33 Khảo sát địa hình, địa chất dự án Hệ thống HTKT KCN Hựu 
Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

525ha 
Long An 

35 Tư vấn khảo sát - thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục 525ha 
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San nền, giao thông - cây xanh, thoát nước, cấp nước, cấp điện và 
chiếu sáng DA ĐTXD kết cấu hạ tầng khu Bến xe Dân cư Kiến 
Tường 

Long An 

36 Khảo sát địa chất và khảo sát đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 
(65,8 ha) - Khu Kho cảng Thành Thành Công 

65,8ha 
Tây Ninh 

37 Khảo sát địa chất và khảo sát đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 
(78,2 ha) - Khu Kho cảng Thành Thành Công 

78,2ha 
Tây Ninh 

38 Khảo sát địa hình, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Hạ tầng 
kỹ thuật KCN Hoa Sen Du Long 

407 ha 
Ninh Thuận 

39 Khảo sát, lập BCNCKT, thiết kế BVTC và các dịch vụ cấp phép 
DA XĐ ĐT và KD HTKT Khu dân cư tái định cư KCN Thành 
Thành Công 

75,44ha 
Tây Ninh 

40 Tư vấn khảo sát, lập báo cáo NCKT, thiết kế bản vẽ thi công Hạ 
tầng kỹ thuật khu khách sạn biệt thự nghĩ dưỡng Dự án Khu 
phức hợp Vịnh Đầm - Phú Quốc 

58,84 ha 
Phú Quốc 

41 Tư vấn TK tổng mặt bằng TL 1/500, khảo sát địa hình, khảo sát địa 
chất và TKBVTC - Lập dự toán công trình HTKT. Dự án Nhà máy 
cán Tole, xà gồ và sản xuất kinh doanh Plafond PVC  

1.0 ha 
Bình Thuận 

III Thuỷ điện  
1 Mô tả địa chất công trình nhà máy Thuỷ điện Đak Mi 4 Quảng Nam 
2 Mô tả địa chất công trình Nhà máy thủy điện Đak Mi 4C Quảng Nam 

 
3 

Cắm mốc xác định ranh giới hành lang bảo vệ đập và hồ chứa 
DA thủy điện Đak Mi 4a, 4b 

Quảng Nam 

4 Mô tả địa chất công trình dự án Thủy điện Đak Mi 3 - Quảng 
Nam 

Quảng Nam 

5 Cắm mốc xác định ranh giới hành lang bảo vệ đập và hồ chứa 
DA thủy điện Đak Mi 3 

Quảng Nam 

6 Khảo sát địa hình, thiết kế khôi phục hiện trạng đường giao thông 
vận hành, nhà điều hành công trường. Công tác Khắc phục sự cố 
và phòng lũ  Nhà máy thủy điện Đak mi 3 

Quảng Nam 

7 Mô tả địa chất hố móng công trình Nhà máy thuỷ điện Đak Mi 3 
hạng mục Tường bao, Đập dâng, đập tràn  - Tràn xả sâu 

Quảng Nam 

C Giám sát khảo sát  

1 Tư vấn giám sát khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công DA Đầu 
tư xây dựng bổ sung nút giao thông tại giao lộ Quốc lộ 1 - Hương 

Tp. Hồ Chí 
Minh 
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lộ 2 

2 Tư vấn giám sát khảo sát bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi và 
thiết kế bản vẽ thi công công trình XD bổ sung nút giao khác 
mức tại giao lộ QL1 - Lê Trọng Tấn - Nguyễn Thí Tú DA BOT 
cải tạo nâng cấp QL 1A đoạn AS-AL 

Tp. Hồ Chí 
Minh 

3 Giám sát khảo sát địa chất bước TKCS và bước thiết kế BVTC 
CTXD bổ sung cầu mới Tân Kỳ Tân Quý thuộc DA BOT Cải 
tạo nâng cấp QL1A đoạn AS-AL 

Tp. Hồ Chí 
Minh 

4 Tư vấn giám sát công tác khảo sát địa chất DA ĐTXD Khu học 
tập học viên trong nước thuộc Trường ĐH CSND (Giai đoạn 1) 

Tp. Hồ Chí 
Minh 
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NĂNG LỰC KINH NGHIỆM QUY HOẠCH 

Stt Tên công trình Quy mô / 
Địa điểm 

A Quy hoạch chung  
I Khu đô thị  
1 Khảo sát, lập đồ án quy hoạch chung xây dựng Trung tâm TT 

Đức Tài - huyện Đức Linh, Bình Thuận 
440 ha 

Bình Thuận 
2 Khảo sát, lập đồ án quy hoạch chung xây dựng Trung tâm TT 

Võ Xu - huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận 
650 ha 

Bình Thuận 
3 Khảo sát, lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thị trấn 

Liên Hương, huyện Tuy Phong, Bình Thuận 
641 ha 

Bình Thuận 
4 Khảo sát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện lỵ 

huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận 
687 ha 

Bình Thuận 
5 Khảo sát, điều chỉnh QH chung xây dựng đô thị Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai 
1.168 ha 
Đồng Nai 

6 Lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Thạnh Phú tỷ lệ 
1/10000, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 

1.409 ha 
Đồng Nai 

7 Lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000, 
thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, đến 2030 

809 ha 
Đồng Nai 

8 Tư vấn lập đồ án điều chỉnh QHC xây dựng đô thị Nam Ban, 
huyện Lâm Hà đến năm 2030 - Lâm Đồng 

500 ha 
Lâm Đồng 

9 Tư vấn lập Điều chỉnh quy hoạch xây dựng xã Láng Lớn, huyện 
Châu Đức 

Bà Rịa -Vũng 
Tàu 

10 Tư vấn lập Điều chỉnh quy hoạch xây dựng xã Bình Ba, huyện 
Châu Đức 

Bà Rịa -Vũng 
Tàu 

II Khu chức năng đặc thù  
1 Khảo sát, lập quy hoạch chung xây dựng khu liên hợp công 

nghiệp dịch vụ Sơn Mỹ 
4000ha 

Bình Thuận 
2 Lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu liên hợp 

công nghiệp - dịch vụ Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân 
2.377 ha 

Bình Thuận 
III Khác  

1 Khảo sát, lập quy hoạch tổng thể cấp nước tỉnh Bình Thuận đến 
năm 2020 

Bình Thuận 

B Quy hoạch phân khu  

I Khu đô thị  
1 Lập QHCT xây dựng 1/2000 và 1/500 Khu đô thị Minh Quang  408 ha 
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Stt Tên công trình Quy mô / 
Địa điểm 
Hà Tây 

2 Khảo sát đo đạc, lập nhiệm vụ quy hoạch, lập đồ án quy hoạch 
Khu dân cư đô thị Sơn Mỹ quy mô 925 ha tại huyện Hàm Tân, 
tỉnh Bình Thuận 

925 ha 
Bình Thuận 

3 Khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân 
cư đô thị xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu 

243 ha 
Đồng Nai 

4 Lập QH phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Giáo dục tập trung tại xã Phước 
Vĩnh An và Phú Hòa Đông, H.Củ Chi, TP. HCM 

103 ha 
Tp. Hồ Chí 

Minh 
5 Lập QH phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư xã Tân Phú Trung, 

huyện Củ Chi 
148 ha 

Tp. Hồ Chí 
Minh 

6 Tư vấn khảo sát địa hình và lập đồ án quy QH khu đô thị Cửa khẩu 
Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp 

132 ha 
Đồng Tháp 

7 Tư vấn lập Đồ án quy hoạch Quy hoạch phân khu khu vực trung 
tâm thị trấn Đinh Văn huyện Lâm Hà 

150ha 
Lâm Đồng 

II Khu chức năng đặc thù  
1 Lập Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 KCN Cầu Nghìn - Tỉnh 

Thái Bình 
211 ha 

Thái Bình 
2 Lập QHCT xây dựng 1/2000 KCN Khu Cháy - Tỉnh Hà Tây 1.365 ha 

Hà Tây 
3 Lập QHCT xây dựng 1/2000 KCN Phú Mỹ II mở rộng  400 ha 

Bà Rịa – 
Vũng Tàu 

4 Lập QHCT xây dựng 1/2000 KCN Sơn Mỹ 1 (GĐ1&2) 1.256 ha 
Bình Thuận 

5 Khảo sát, lập QHCT xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu chế xuất 1 thuộc 
Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn 

126,38 ha 
Lạng  Sơn 

6 Khảo sát, lập QHCT xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu trung chuyển hàng 
hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn 

160 ha 
Lạng  Sơn 

7 Lập QHCT xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Sơn Mỹ 2 - Tỉnh Bình 
Thuận. 

1.225 ha 
Bình Thuận 

8 Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Mỹ 
Xuân A - Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

302 ha 
Bà Rịa – 

Vũng Tàu 
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Stt Tên công trình Quy mô / 
Địa điểm 

9 Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Phú 
Mỹ II - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

620 ha 
Bà Rịa – 

Vũng Tàu 
10 Khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Gia 

Kiệm 
330 ha 

Đồng Nai 
11 Khảo sát, lập QHCT 1/2000 KCN Hựu Thạnh, tỉnh Long An 524 ha 

Long An 
12 Điều chỉnh QHCT tỷ lệ 1/2000 KCN Quế Võ II (giai đoạn 1)  269,48 ha 

Bắc Ninh 
13 Điều chỉnh QHCT tỷ lệ 1/2000 KCN Nhơn Trạch 5 - Tỉnh Đồng 

Nai 
309 ha 

Đồng Nai 
14 Khảo sát, lập QHCT XD tỷ lệ 1/2000 KCN Thế Kỷ, huyện Đức 

Hòa 
150 ha 

Long An 
15 Lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu khu vực công 

nghiệp Thạnh Tân tại xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước 
131 ha 

Tiền Giang 
16 Lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Tân 

Đức, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân 
300 ha 

Bình Thuận 
17 Lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Cầu 

Nghìn, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 
211 ha 

Thái Bình 
18 Lập đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/2000 KCN 

Long Hậu, xã Long Hậu, H. Cần Giuộc, Long An 
124 ha 

Long An 
19 Khảo sát, lập QH phân khu KCN Đông Bình, Vĩnh Long 350 ha 

Vĩnh  Long 
20 Lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Nhơn 

Trạch 1, huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai 
436 ha 

Đồng Nai 
21 Thiết kế quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu A Khu phim 

trường kết hợp du lịch sinh thái thuộc KDL Trảng Cỏ Bù Lạch 
347,6 ha 

Bình Phước 
22 Điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Hệ thống 

HTKT KCN Phú Mỹ II mở rộng 
400 ha 

Bà Rịa – 
Vũng Tàu 

23 Điều chỉnh cục bộ QHPK 1/2000 KCN Hựu Thạnh 524 ha 
Long An 

24 Tư vấn khảo sát địa hình và lập đồ án quy hoạch phân khu xây 
dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Sơn Mỹ I, Huyện Hàm Tân 

1,070 ha 
Bình Thuận 

25 Lập điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 công 
trình HTKT KCN Phú Mỹ II mở rộng 

400 ha 
Bà Rịa – 
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Stt Tên công trình Quy mô / 
Địa điểm 
Vũng Tàu 

26 Tư vấn khảo sát địa hình và lập đồ án quy hoạch phân khu xây 
dựng tỷ lệ 1/2000 KCN An Định (gói thầu số 3) 

200 ha 
Vĩnh  Long 

27 Lập quy hoạch phân khu 1/2000 KCN hậu cần Cảng Phước An 550 ha 
Đồng Nai 

28 Lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (quy mô 827.2ha) và 
lập báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD dự án KCN Hoa Sen Cà 
Ná - Ninh Thuận  

827,2 ha 
Ninh Thuân 

29 Lập điều chỉnh QH phân khu XD TL 1/2000 KCN Phú Mỹ II 
mở rộng  

400 ha 
Vũng Tàu 

30 Lập đồ án QH phân khu XD TL 1/2000 KCN Cà Ná  827,2 ha 
Ninh Thuân 

31 Lập đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công 
nghiệp Tân Phước 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang 

518 ha  
Tiền Giang 

32 Lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đất 
200ha tại thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang 

200 ha  
Tiền Giang 

33 Lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công 
nghiệp Đông Nam Á, giai đoạn 2, huyện Cần Giuộc, tỉnh 
Long An. 

209 ha  
Long An 

III Khác  
1 Lập quy hoạch cơ sở hạ tầng trung tâm nhiệt điện than Kiên 

Lương tỷ lệ 1/2000, tỉnh Kiên Giang. 
Kiên Giang 

C Quy hoạch chi tiết  
I Khu đô thị  

1 Khảo sát địa hình, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu 
dân cư Điền Phước 

Đồng Nai 

2 Khảo sát, lập đồ án quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 trường cao đẳng 
nghề số 8 

Đồng Nai 

3 Lập QHCT xây dựng 1/2000 và 1/500 Khu đô thị Minh Quang - 
Tỉnh Hà Tây. 

408 ha 
Hà Tây 

4 Khảo sát địa hình, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 
công trình Trường Cao đẳng nghề số 8 - Cơ sở 2 

Đồng Nai 

5 Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung 
tâm mở rộng P.6 - Thị xã Tân An - Long An 

30,5 ha 
Long An 

6 Khảo sát, lập quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 Khu tái định cư 54,47 ha 
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Stt Tên công trình Quy mô / 
Địa điểm 

tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom. Đồng Nai 

7 Lập QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ hậu cần cảng 
thuộc Dự án Cảng Phước An, tuyến đường kết nối vào cảng 
Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng 

548 ha 
Đồng Nai 

8 Khảo sát, lập QHCT 1/500 Khu tái định cư KCN Tân Đức, 
huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận 

42,47 ha 
Bình Thuận 

9 Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, 
tái định cư tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

53,4 ha 
Đồng Nai 

10 Khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái 
định cư KCN Sơn Mỹ  

111,3 ha 
Bình Thuận 

11 Khảo sát, lập QHCT xây dựng 1/500 Khu dân cư vật tư cũ tại 
Thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, Bình Thuận 

3,1 ha 
Bình Thuận 

12 Khảo sát, lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu 
dân cư văn hóa - sinh thái Tân Bình 

91,1 ha 
TP. HCM 

13 Lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng TL 1/500 Khu nhà ở công 
nhân KCN Nhơn Trạch  

10 ha 
Đồng Nai 

14 Lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở An Hòa Đồng Nai 
15 Lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở công 

nhân KCN giai đoạn 2 
7,62 ha 

Đồng Nai 
16 Lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư số 02 xã 

Long Sơn, thành phố Vũng Tàu 
58 ha 

Bà Rịa – 
Vũng Tàu 

17 Lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư số 01 xã 
Long Sơn, thành phố Vũng Tàu 

60 ha 
Bà Rịa – 

Vũng Tàu 
18 Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Khu nhà ở 

Phước Bình Quận 8 
Tp. Hồ Chí 

Minh 
19 Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Khu nhà ở 

Phước Mỹ - Quận 8 
TP.Hồ Chí 

Minh 
20 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chợ và phố chợ, khu bến xe 

huyện Mộc Hoá 
8 ha 

Long An 
23 Tư vấn điều chỉnh QH chi tiết xây dựng TL 1/500 Trường Đại học 

cảnh sát nhân dân 
15,212ha Tp. 
Hồ Chí Minh 

24  Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới huyện Cai Lậy phía 
Đông sông Bình Long  

46,64 ha  
Tiền Giang 
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25  Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới huyện Cai Lậy 
phía Tây sông Bình Long  

49,32 ha  
Tiền Giang 

II Khu chức năng đặc thù  
1 Khảo sát địa hình, lập quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp địa 

phương A 
50 ha 

Đồng Nai 
2 KSĐH, lập QHCT cụm công nghiệp Sông Thao huyện Trảng 

Bom 
Đồng Nai 

3 Khảo sát địa hình, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 
1/500 KCN Kim Hoa 

40 ha 
Vĩnh Phúc 

D Quy hoạch nông thôn mới  
1 Khảo sát và lập quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn các 

xã Đồi 61, Tây Hoà, Quảng Tiến, Bình Minh, An Viễn, Bàu Hàm, 
Hưng Thịnh, Sông Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

Đồng Nai 

2 Khảo sát và lập QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn các xã 
Gia Kiệm, Xuân Thiện, Quang Trung, Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia 
Tân 3, huyện Thống  Nhât 

Đồng Nai 

3 Khảo sát, lập quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 mạng lưới điểm dân 
cư nông thôn xã Thanh Bình, xã Cây Gáo huyện Trảng Bom 

Đồng Nai 

4 Khảo sát, lập quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 mạng lưới điểm 
dân cư nông thôn xã Phú Lợi, xã Phú Hoà, xã Thanh Sơn, xã Gia 
Canh, huyện Định Quán. 

Đồng Nai 

5 Thiết kế quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Trà Tân, Đức Hạnh, 
Đức Tín, Tân Hà, Đông Hà,  huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận 

Bình Thuận 

6 Thiết kế quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Sơn Mỹ, huyện 
Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận 

Bình Thuận 

7 Khảo sát, lập quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới xã Gia 
Kiệm, Gia Tân 1, Gia Tân 3 huyện Thống Nhất 

Đồng  Nai 

8 Quy hoạch nông thôn mới xã Phú Đông, Phú Thạnh huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai 

Đồng  Nai 

9 Khảo sát, lập quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới xã 
Bàu Hàm, Sông Thao, Bình Minh, An Viễn, Quảng Tiến huyện 
Trảng Bom 

Đồng  Nai 

10 Tư vấn lập Điều chỉnh quy hoạch xây dựng xã Láng Lớn, huyện 
Châu Đức 

Vũng Tàu 

11 Tư vấn lập Điều chỉnh quy hoạch xây dựng xã Bình Ba, huyện 
Châu Đức 

Vũng Tàu 
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LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN (LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ) 

Stt 
Tên công trình 

Quy mô/ 
Địa điểm 

I Công trình dân dụng  
1 Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp Khách sạn 

Thùy Dương 
Bà Rịa – 

Vũng Tàu 
2 Lập DAĐT XD công trình khu nhà ở chuyên gia và CBCNV 

KCN 
Bà Rịa – 

Vũng Tàu 
3 Lập DA Khu thương mại Bình Điền - giai đọan 2B Tp. Hồ Chí 

Minh 
4 Lập Báo cáo KTKT xây dựng công trình Trụ sở làm việc Đội 

điều tra tổng hợp Công an Q.6 
Tp. Hồ Chí 

Minh 
5 Lập phương án đầu tư xây dựng  TTTM -DV Châu Hải Thành, 

Quận 6. 
Tp. Hồ Chí 

Minh 
6 Tư vấn đầu tư xây dựng công trình Văn phòng làm việc và cho thuê 

tại số 9 Nguyễn Thiện Thuật - Tp. Nha Trang 
Khánh Hoà 

7 Khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Cao đẳng 
nghề số 8 - Bộ Quốc Phòng 

Đồng Nai 

8 Khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án: Cơ sở 2 - 
Trường Cao đẳng nghề số 8. 

Đồng Nai 

9 Khảo sát địa chất (GĐ lập TKCS) và lập dự án đầu tư công trình 
Khu ký túc xá tập trung cho học sinh, sinh viên  

Bình Thuận 

10 Lập Báo cáo KTKT Cải tạo nâng cấp KS Mỹ Trà thuộc Công ty 
IDICO-ICT 

Quảng Ngãi 

11 Lập dự án đầu tư XD công trình Khu nhà xường và phòng học 
chuyên dùng Trường CĐ nghề số 8 /BTTM 

Đồng Nai 

12 Lập nhiệm vụ khảo sát, lập dự án đầu tư Dự án đầu tư xây dựng 
mới Trường Mầm non Đông Hưng Thuận Quận 12 

Cấp II 
Tp. Hồ Chí 

Minh 
13 Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp Khách 

sạn Mỹ Trà 
Quảng Ngãi 

14 Lập DAĐT XD công trình Trường Trung học phổ Chuyên Vị 
Thanh. 

Hậu Giang 

15 Khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình Căn hộ phức hợp 
Licogi 9 

Cấp II 
Tp. Hồ Chí 

Minh 
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Stt 
Tên công trình 

Quy mô/ 
Địa điểm 

16 Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Chuyên  
Hoàng Lê Kha  

Cấp III 
Tây Ninh 

17 Khảo sát địa chất và lập dự án đầu tư xây dựng công trình 
Trường Tiểu học Thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa 

Cấp III 
Long An 

18 Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi hạng mục Nhà chung cư số 3 
DA Khu TĐC CBCNV KCN Nhơn Trạch 1 và Khu chung cư 
Hiệp Phước 

Cấp I 
Đồng Nai 

19 Lập thiết kế cơ sở, thiết kế thi công và dự toán Tòa nhà văn phòng 
KCNĐức Lợi 

Cấp III 
Long An 

20 Thiết kế phương án kiến trúc, thiết kế BVTC và dự toán DA Văn 
phòng làm việc và khu phụ trợ Công ty CP Đầu tư xây dựng lắp 
máy IDICO 

Cấp I 
Đồng Nai 

21 Lập báo cáo nghiên cứu khả thi DADT Xây dựng Trụ sở Công 
ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An 

Cấp III 
Long An 

22 Lập báo cáo nghiên cứu khả thi Đầu tư xây dựng dự án Bình 
Tiên. Khu du lịch Bình Tiên 

Ninh Thuận 

23 Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Đầu tư xây dựng 
Khu học tập học viên trong nước Trường Đại học Cảnh sát nhân 
dân (GĐ1)  

Tp. Hồ Chí 
Minh 

24 Tư vấn Khảo sất XD, lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh. 
DA Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Phước Tân, TP Biên 
Hòa, tỉnh Đông Nai  

Đồng Nai 

II Công trình hạ tầng kỹ thuật  
1 Lập dự án đầu tư xây dựng công trình HTKT Cụm CN - TTCN Tam 

Phước 2 
Đồng Nai 

2 Lập dự án đầu tư XDCT HTKT KCN Hồng Tiến - Tỉnh Nam 
Định 

Nam Định 

3 Lập DAĐT xây dựng HTKT Khu đô thị Minh Quang Bắc, tỉnh 
Thường Tín - Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây. 

125,48 ha 
Hà Tây 

4 Lập DAĐT xây dựng HTKT Khu đô thị Minh Quang Nam, tỉnh 
Thường Tín - Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây. 

179,85 ha 
Hà Tây 

5 Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Khu dân cư trung tâm mở 
rộng Phường 6 - TX Tân An - Long An 

30,5 ha 
Long An 

6 Lập dự án đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ giải trí và nghỉ Đồng Nai 
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Stt 
Tên công trình 

Quy mô/ 
Địa điểm 

dưỡng xã Long An, huyện Long Thành 
7 Lập dự án đầu tư xây dựng công trình HTKT KCN Kim Hoa, tỉnh 

Vĩnh Phúc. 
Vĩnh  Phúc 

8 Khảo sát và lập dự án đầu tư xây dựng Tuyến thoát nước từ KCN 
Nhơn Trạch 1 ra Rạch Bà Ký thuộc huyện Nhơn Trạch 

Đồng Nai 

9 Khảo sát và lập dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thoát nước khu 
vực trung tâm xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu 

Đồng Nai 

10 Lập dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh HTKT KCN Sơn Mỹ 
1 (giai đoạn 1 & 2) 

1.256 ha 
Bình Thuận 

11 Khảo sát và lập dự án KCNCầu Nghìn, tỉnh Thái Bình. 211 ha 
Thái  Bình 

12 Khảo sát địa chất, lập DADT Khu trung chuyển hàng hóa - Lạng 
Sơn 

160 ha 
Lạng Sơn 

13 Lập DAĐT Khu tái định cư, dân cư xã Long Đức, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai 

Đồng Nai 

14 Lập dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh HTKT Khu chế xuất 1 
thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 

126,38 ha 
Lạng Sơn 

15 Khảo sát, lập DAĐT KCN Sơn Mỹ 2, tỉnh Bình Thuận 1.225 ha 
Bình Thuận 

16 Khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng HTKT Khu tái định cư 
KCN Tân Đức, huyện  Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận 

Bình Thuận 

17 Khảo sát, lập DAĐT XD HTKT  KCN Hựu Thạnh, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

524 ha 
Long An 

18 Điều chỉnh Thuyết minh dự án đầu tư và tính toán hiệu quả kinh 
tế DAĐT HTKT KCN Quế Võ 2 

Bắc  Ninh 

19 Tư vấn khảo sát xây dựng và lập dự án đầu tư Hệ thống thoát 
nước và xử lý nước thải giai đoạn 1 tại Thị trấn Vĩnh An - Huyện 
Vĩnh Cửu 

Cấp II 
Đồng Nai 

20 Khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ 
thuật KCN Thế Kỷ, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa 

Long An 

21 Lập thiết kế cơ sở, thiết kế thi công và dự toán hệ thống giao 
thông và cấp thoát nước Dự án KCN Long Hậu 3 

Long An 

22 Lập thiết kế cơ sở, thiết kế thi công và dự toán hạ tầng kỹ thuật 
KCN Đức Lợi 

Long An 
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Stt 
Tên công trình 

Quy mô/ 
Địa điểm 

23 Lập bản vẽ thiết kế cơ sở, thiết kế thi công và dự toán phần xây 
dựng DAĐT Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Nhơn Trạch 
5, GĐ4, CS 4.000m3/ngày đêm 

Đồng Nai 

24 Lập tổng mức đầu tư điều chỉnh DAĐT Xây dựng và kinh doanh 
HTKT KCN Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa 

Long An 

25 Lập tổng mức đầu tư điều chỉnh DAĐT Xây dựng và kinh doanh 
HTKT KCN Cầu Nghìn, huyện Quỳnh Phụ 

211 ha 
Thái  Bình 

26 Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh) dự án Đầu tư xây 
dựng và kinh doanh HTKT KCN Phú Mỹ II mở rộng 

400 ha 
Bà Rịa – 

Vũng Tàu 
27 Khảo sát địa hình, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Hạ tầng 

kỹ thuật KCN Hoa Sen Du Long 
Ninh Thuận 

28 Khảo sát, lập BCNCKT, thiết kế BVTC và các dịch vụ cấp phép 
DA XĐ ĐT và KD HTKT Khu dân cư tái định cư KCN Thành 
Thành Công 

Tây Ninh 

29 Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế thi công và dự toán 
phần xây dựng DAĐT XD Nhà máy XLNT tập trung KCN Cầu 
Nghìn GĐ1 

Thái  Bình 

30 Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Công trình Trường mẫu 
giáo Tân Phú  

Long An 

31 Tư vấn khảo sát, lập báo cáo NCKT, thiết kế bản vẽ thi công Hạ 
tầng kỹ thuật khu khách sạn biệt thự nghĩ dưỡng Dự án Khu 
phức hợp Vịnh Đầm - Phú Quốc 

Phú Quốc 

32 Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nhà máy xử lý nước thải 
Nhơn Trạch 1 nâng công suất lên 10.000m3/ngày đêm 

Đồng Nai 

33 Lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án Khu nhà 
ở công nhân KCN tại KCN Nhơn Trạch - Đồng Nai 

Đồng Nai 

34 Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nhà máy xử lý nước thải 
KCN Hựu Thạnh GĐ1 CS 4.000m3/ngđ 

Long An 

35 Lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án Đầu tư xây 
dựng HTKT KCN Phú Mỹ II, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

Vũng Tàu 

36 Thiết kế cơ sở, thiết kế BVTC và lập dự toán hạng mục HTKT 
Khu du lịch Bình Tiên (không bao gồm sân golf) 

Ninh Thuận 
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Stt 
Tên công trình 

Quy mô/ 
Địa điểm 

37 Tư vấn lập đề xuất dự án và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự 
án KCN - dịch vụ hậu cần cảng Phước An  

Đồng Nai 

38 Lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư XD Dự án Khu du lịch 
Bỉnh Tiên 

Ninh Thuân 

III Giao thông  
1 Lập Dự án đầu tư xây dựng mở rộng tuyến đường 25B Đồng Nai 

2 Khảo sát địa hình, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Đường liên khu 
phố 7 đi TT Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. 

Đồng  Nai 

III Công trình công nghiệp  
1 Tư vấn đầu tư xây dựng Trạm biến áp 110KV KCN Nhơn Trạch 

5, Đồng Nai. 
Đồng Nai 

2 Lập dự án đầu tư XDCT Mở rộng nhà máy VLXD Tuynel Đức 
Hòa, Long An 

Long An 

3 Lập dự án đầu tư xây dựng Khu nhà xưởng cho thuê thuộc KCN Mỹ 
Xuân A 

Tp. Hồ Chí 
Minh 
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NĂNG LỰC KINH NGHIỆM THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG 

Stt 
Tên công trình 

Quy mô/ 
Địa điểm 

I Công trình dân dụng  

1 Thiết kế xây dựng trụ sở làm việc khối 4 cơ quan Bạc Liêu Bạc Liêu 
2 Thiết kế BVTC & lập dự toán hạng mục Trung tâm công nghệ 

cao công trình Đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng nghề số 8 - Bộ 
Quốc phòng. 

Đồng Nai 

3 Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán - tổng dự toán công trình Trung tâm 
kỹ thuật hướng nghiệp tổng hợp huyện Định Quán 

Đồng Nai 

4 Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán - tổng dự toán công trình 
Trường THPT Dân tộc Nội trú Tây Ninh 

Cấp III 
Tây Ninh 

5 Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán - tổng dự toán công trình 
Trường THPT Nguyễn Chí Thanh 

Cấp II 
Tây Ninh 

6 Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán - tổng dự toán công trình 
Trường THPT Nguyễn Trãi - Trảng Bàng 

Cấp III 
Tây Ninh 

7 Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán - tổng dự toán công trình Cải 
tạo, nâng cấp - mở rộng Trường Trung cấp nghề KV Long 
Thành - Nhơn Trạch 

Đồng Nai 

8 Thiết kế BVTC và lập dự toán công trình Trung tâm kiểm định 
sản phẩm bảo mật và an toàn thông tin tại số 41 Lê Duẩn, Quận 
1, Tp.HCM. 

Cấp I 
Tp. Hồ Chí 

Minh 
9 Thiết kế BVTC & lập dự toán hạng mục Khu nhà xường và 

phòng học chuyên dùng công trình Trường CĐ nghề số 8 
/BTTM 

Đồng Nai 

10 Thiết kế bản vẽ thi công gói thầu số 6 công trình Khu ký túc xá 
cho học sinh, sinh viên tỉnh Bình Thuận 

Bình Thuận 

11 Thiết kế bản vẽ thi công gói thầu số 11 công trình Khu ký túc xá 
cho học sinh, sinh viên tỉnh Bình Thuận 

Bình Thuận 

12 Thiết kế BVTC & DT công trình Nhà văn phòng Công ty CP 
Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An - PAP 

Đồng Nai 

13 Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình Căn hộ phức hợp 
Licogi 9 

Cấp II 
Tp. Hồ Chí 

Minh 
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Stt 
Tên công trình 

Quy mô/ 
Địa điểm 

14 Điều chỉnh thiết kế và thực hiện các thủ tục xin điều chỉnh Giấy 
phép xây dựng Dự án Khu căn hộ cao tầng Tân Phú IDICO 

Cấp II 
Tp. Hồ Chí 

Minh 
15 Thiết kế bản vẽ thi công Dự án Khu thực hành, thực tập ứng 

dụng công nghệ Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 
Tp. Hồ Chí 

Minh 
16 Thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình Xây dựng 

Trường Mầm non Đông Hưng Thuận 
Cấp  III 

Tp. Hồ Chí 
Minh 

17 Thiết kế Khối C và thực hiện các thủ tục xin điều chỉnh Giấy phép xây 
dựng DA Khu căn hộ cao tầng Tân Phú IDICO. 

Cấp  II 
Tp. Hồ Chí 

Minh 
18 Lập thiết kế cơ sở, thiết kế thi công và dự toán Tòa nhà văn phòng 

KCN Đức Lợi 
Long An 

19 Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Trường Tiểu học Thị 
trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An 

Long An 

20 Thiết kế điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục 
Chung cư mẫu khối B18, B19 DA Khu nhà ở công nhân KCN 
Nhơn Trạch 

Đồng  Nai 

21 Thiết kế phương án kiến trúc, thiết kế BVTC và dự toán DA Văn 
phòng làm việc và khu phụ trợ Công ty CP Đầu tư xây dựng lắp 
máy IDICO 

Đồng  Nai 

22 Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Trường THPT Chuyên Hoàng 
Lê Kha  

Tây Ninh 

23 Điều chỉnh thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 
công trình Chung cư 23 tầng DA Khu nhà ở xã hội phường An 
Hòa 

Cấp I 
Đồng  Nai 

24 Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán công trình Trụ sở Công 
ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An 

Long An 

25 Gói thầu số 1: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 
Trường Mầm non Phước Thiền (giai đoạn 2) 

Đồng  Nai 

26 Thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán DA Nâng cấp, cải tạo 
Trường THCS Kim Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu 

Bà Rịa - 
Vũng Tàu 
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Stt 
Tên công trình 

Quy mô/ 
Địa điểm 

27 Thiết kế BVTC Phòng giáo dục và Trung tâm hướng nghiệp quận 
Thủ Đức 

Tp. Hồ Chí 
Minh 

27 Tư vấn thiết kế ý tưởng sơ bộ kiến trúc quy hoạch, thiết kế cảnh 
quan, thiết kế nhà mẫu khối thấp tầng, thiết kế mẫu nhà thấp tầng 
khu dân cư - TĐC Thành Thành Công  

Tây Ninh 

28 Tư vấn TKBVTC và ự toán; gói thầu Lạp TKBVTC; dự án XD 
Trường mầm non Phước Kiến Nam Sài Gòn, huyện Nhà Bè 

Tp. Hồ Chí 
Minh 

29 Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán CT Khu nhà ở liên kế; Chung 
cư CC10-A1, CC10-A2, CC10-B1 Dự án Khu nhà ở công nhân 
KCN - TT Hiệp Phước và xã Phước Thiền, H. Nhơn Trạch  

Đồng  Nai 

30 Tư vấn TKBVTC và lập tổng dự toán Dự án ĐTXD Khu học tập 
học viện trong nước Trường đại học Cảnh sát Nhân dân (GĐ 1)  

Tp. Hồ Chí 
Minh 

II Công trình hạ tầng kỹ thuật  

1 Thiết kế HTKT Khu tái định cư 18 ha  
2 Thiết kế BVTC và lập dự toán Đường số 1 và HT thoát nước 

KCN Kim Hoa 
Vĩnh Phúc 

3 Thiết kế BVTC và lập dự toán Mở rộng nhà máy nước ngầm Tuy Hạ 
và tuyến đường ống cấp nước cho KCN NT5 

Đồng Nai 

4 Thiết kế kỹ thuật HT HTKT KCN Quế Võ 2 (giai đoạn 1) Băc Ninh 
5 Tư vấn khảo sát, thiết kế công trình phụ trợ và phục vụ thi công; 

Khảo sát, thiết kế và lập phương án Khu tái định canh – tái định 
cư CT: Nhà máy TĐ Đak Mi 4 

Quảng Nam 

6 Thiết kế BVTC & lập dự toán – tổng dự toán Hệ thống thoát 
nước cho KCN Tân Phú và thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú 

Đồng  Nai 

7 Thiết kế BVTC & lập dự toán hạng mục Hạ tầng kỹ thuật công 
trình Đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng nghề số 8 – BQP. 

Đồng Nai 

8 Khảo sát, TKBVTC hạng mục Đường D3 và HTTN KCN Phú 
Mỹ II 

Bà Rịa – 
Vũng Tàu 

9 Khảo sát, thiết kế BVTC Đường D3 và HTTN (đoạn từ đường 
965 đến cảng chuyên dụng sông Mỏ Nhát) KCN Phú Mỹ II mở 
rộng 

Bà Rịa – 
Vũng Tàu 

10 Thiết kế BVTC và dự toán công trình Hệ thống HTKT KCN Phú 
Mỹ II mở rộng. 

Bà Rịa – 
Vũng Tàu 
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Stt 
Tên công trình 

Quy mô/ 
Địa điểm 

11 Thiết kế BVTC và dự toán hạng mục San nền công trình HTKT 
KCN Quế Võ II (giai đoạn 1) 

Bắc Ninh 

12 Thiết kế BVTC và dự toán hạng mục Đường N3 (đoạn từ D2 
đến D4) công trình HTKT KCN Quế Võ II (GĐ 1) 

Bắc Ninh 

13 Thiết kế BVTC & lập DT công trình Hệ thống HTKT KCN Lộc 
An – Bình Sơn tại huyện Long Thành, Đồng Nai. 

Đồng Nai 

14 Thiết kế BVTC và dự toán Hệ thống thoát nước mưa và nước 
thải thuộc Dự án KDC Trung tâm mở rộng Phường 6, Thị xã 
Tân An, tỉnh Long An 

Long An 

15 Khảo sát, thiết kế BVTC & dự toán hạng mục  Đường N6, N7 
công trình Hệ thống HTKT KCN Phú Mỹ II 

Bà Rịa – 
Vũng Tàu 

16 Khảo sát, thiết kế BVTC – dự toán hạng mục đường giao thông, 
HTTN mưa và hào chờ kỹ thuật DAXD Cơ sở HTKT Cụm 
công nghiệp và Bãi thử tổng hợp 

Đồng  Nai 

17 Khảo sát, thiết kế BVTC – dự toán hạng mục Đường D1a, D1b 
và HTTN KCN Cầu Nghìn 

Thái Bình 

18 Khảo sát đo vẽ địa hình tỷ lệ 1/1000 và thiết kế bản vẽ thi công 
san nền KCN Sơn Mỹ 1 – Giai đoạn 1 công trình Hệ thống 
HTKT KCN Sơn Mỹ 1 

Bình Thuận 

19 Khảo sát, thiết kế BVTC Hệ thống thoát nước dọc Quốc lộ 1 qua 
thành phố Biên Hòa (suối Săn Máu) 

Đồng  Nai 

20 Thiết kế BVTC và dự toán hạng mục Đường giao thông và hệ 
thống thoát nước mưa đường trục chính số 2, tuyến số 1,4,5 DA 
Khu DL văn hóa tâm linh Hương Sen – Tuệ Uyển 

Lâm Đồng 

21 Khảo sát mở rộng đường, thiết kế điều chỉnh đường số 2, thiết kế 
mới đường số 4, 6 và hệ thống thoát nước mưa – Cầu bê tông cốt 
thép DA Đại Tùng Lâm Hoa Sen 

Lâm Đồng 

22 Khảo sát xây dựng và thiết kế điều chỉnh đường số 3, 4 và hệ thống 
thoát nước mưa – Cầu bê tông cốt thép DA Đại Tùng Lâm Hoa Sen – 
Khu Hương Sen 

Lâm Đồng 

23 Khảo sát, thiết kế BVTC và lập DT Đường số 1, đường số 8 và 
HTTN công trình ĐTXD Hệ thống HTKT Khu nhà ở QL 1K 

Đồng Nai 

24 Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán hạng mục: Tuyến Đồng Nai 

http://www.idico-incon.com.vn/


 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO                                              38    
Số 100 Nguyễn Gia Trí, Phường Thạnh Mỹ Tây, Tp. Hồ Chí Minh             
🌐🌐 https://idico-incon.com.vn                                ☏ 028 38 99 55 88                                                                                     

 

Stt 
Tên công trình 

Quy mô/ 
Địa điểm 

thoát nước thải từ KCN Nhơn Trạch 5 đến đường C2 KCN Vinatex 
Tân Tạo CT Nhà máy XLNT tập trung KCN NT5 GĐ 2 

25 Lập thiết kế cơ sở, thiết kế thi công và dự toán hệ thống giao 
thông và cấp thoát nước Dự án KCN Long Hậu 3 

Long An 

26 Lập thiết kế cơ sở, thiết kế thi công và dự toán hạ tầng kỹ thuật 
KCN Đức Lợi 

Long An 

27 Khảo sát, thiết kế BVTC và lập dự toán đường D2, hệ thống 
thoát nước, cấp nước, chiếu sáng D2 công trình Hệ thống HTKT 
KCN Phú Mỹ 2 

Bà Rịa – 
Vũng Tàu 

28 Khảo sát địa hình và thiết kế BVTC – dự toán Đường số 
1,2,4,5,6; Sân lát đá granite và hệ thống thoát nước mưa – Khu 
trung viện, dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen 

Lâm Đồng 

29 Thiết kế BVTC – DT hạng mục HTKT công trình Trung tâm 
thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng và tổ chức sự kiện 

Yên Bái 

30 Lập bản vẽ thiết kế cơ sở, thiết kế thi công và dự toán phần xây 
dựng DAĐT Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Nhơn Trạch 
5, GĐ4, CS 4.000m3/ngày đêm 

Đồng Nai 

31 Thiết kế bản vẽ thi công dự án Hệ thống HTKT KCN Hựu 
Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

Long An 

32 Khảo sát địa chất và thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán công 
trình Hệ thống HTKT Khu tái định cư KCN Hựu Thạnh 

Long An 

33 Tư vấn khảo sát – thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục 
San nền, giao thông – cây xanh, thoát nước, cấp nước, cấp điện và 
chiếu sáng DA ĐTXD kết cấu hạ tầng khu Bến xe Dân cư Kiến 
Tường 

Long An 

34 Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán hạng mục: Đường 
giao thông quanh khu Nhà hàng và đường quanh hồ DA Đại Tùng 
Lâm Hoa Sen – Khu Trung viện 

Lâm Đồng 

35 Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán hạng mục Nút giao KCN 
Cầu Nghìn và Quốc lộ 10 

Thái Bình 

36 Khảo sát, lập BCNCKT, thiết kế BVTC và các dịch vụ cấp phép 
DA XĐ ĐT và KD HTKT Khu dân cư tái định cư KCN Thành 
Thành Công 

Tây Ninh 
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Stt 
Tên công trình 

Quy mô/ 
Địa điểm 

37 Tư vấn khảo sát, lập báo cáo NCKT, thiết kế bản vẽ thi công Hạ 
tầng kỹ thuật khu khách sạn biệt thự nghĩ dưỡng Dự án Khu 
phức hợp Vịnh Đầm – Phú Quốc 

Phú Quốc 

38 Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Nhà máy xử lý 
nước thải Nhơn Trạch 1 nâng công suất lên 10.000m3/ngày đêm 

Đồng  Nai 

39 Tư vấn thiết kế ý tưởng sơ bộ kiến trúc quy hoạch, thiết kế cảnh 
quan, thiết kế nhà mẫu khối thấp tầng, thiết kế mẫu nhà thấp tầng 
khu dân cư – TĐC Thành Thành Công DA Khu dân cư – tái 
định cư Thành Thành Công. 

Tây Ninh 

40 Thiết kế BVTC và lập dự toán Hệ thống HTKT KCN Hoa Sen 
Du Long – Ninh Thuận 

Ninh Thuận 

41 Thiết kế cơ sở, thiết kế BVTC và lập dự toán hạng mục HTKT 
Khu du lịch Bình Tiên (không bao gồm sân golf) 

Ninh Thuận 

42 Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán HTKT KCN Phú Thuận, 
huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

Bến Tre 

43 Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán  hạ tầng kỹ thuật trong 
sân Golf khu du lịch Bình Tiên 

Ninh Thuận 

44 Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng cơ sở HTKT Khu 
tái định cư phục vụ KCN Phú Thuận, huyện Bình Đại 

Bến Tre 

45 Hợp đồng tư vấn TKBVTC, và dự toán xây dựng. Dự án Thành 
phần 1 thuộc dự án HTKT KCN Tân Kiều 

Đồng Tháp 

46 Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán DA Đầu tư cơ sở hạ tầng 
phục vụ kêu gọi đầu tư huyện Châu Thành  

Bến Tre 

47 Thiết kế BVTC và dự toán hạng mục: Đường giao thông và hệ 
thống thoát nước mưa Khu Tăng xá dự án Đại Tùng Lâm Hoa 
Sen – Khu Trung viện 

Lâm Đồng 

48 Tư vấn TK tổng mặt bằng TL 1/500, khảo sát địa hình, khảo sát địa 
chất và TKBVTC – Lập dự toán công trình HTKT. Dự án Nhà máy 
cán Tole, xà gồ và sản xuất kinh doanh Plafond PVC 

Bình Thuận 

49 Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật (không bao gồm HT cấp điện (trung thế), hệ thống chiếu 
sáng) Dự án Khu nhà ở công nhân KCN  

Đồng Nai 

III Giao thông  
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Stt 
Tên công trình 

Quy mô/ 
Địa điểm 

1 Thiết kế BVTC và dự toán bổ sung rãnh dọc cho các điểm bị 
ngập thuộc phân đoạn Km37+402÷Km65+000 Dự án ĐTXD 
mở rộng Quốc lộ 51 

Đồng Nai 

2 Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán các gói thầu 
Trạm thu phí tuyến Long Thành - Dầu Giây 

Đồng Nai 

3 Thiết kế bản vẽ thi công Văn phòng quản lý hoạt động điều 
khiển giao thông và khảo sát địa chất bổ sung tại Trạm thu phí 
Long Phước. 

Đồng Nai 

IV Công trình công nghiệp  

1 Thiết kế BVTC XDCT Mở rộng nhà máy VLXD Tuynel Đức Hòa, 
Long An 

Long An 
 

2 Thiết kế BVTC Nhà xưởng, Logistics và hạ tầng kỹ thuật khu 
9.3 ha Dự án Nhà xưởng cho thuê KCN Hựu Thạnh 

Long An 
 

3 Thiết kế bản vẽ thi công Khu nhà xưởng F1 Khu công nghiệp 
Cầu Nghìn 

Thái Bình 

4 Thiết kế bản vẽ thi công Khu nhà xưởng C3.1 Dự án Nhà xưởng 
cho thuê KCN Hựu Thạnh  

Long An 

5 Thiết kế BVTC và lập dự toán Nhà xưởng C3, khu dịch vụ 
Logistics 2, 3 và hạ tầng kỹ thuật khu 9,3 ha Dự án Nhà xưởng 
dịch vụ cho thuê IDICO – Đức Hòa 

Long An 

6 Điều chỉnh TK BVTC và dự toán nhà xưởng CN1, CN2 Dự án 
Nhà xưởng dịch vụ IDICO - Nhơn Trạch 1 

Đồng Nai 

7 Thiết kế BVTCXD, dự toán và hồ sơ PCCC hạng mục CN4, 
CN5 Dự án Nhà xưởng dịch vụ IDICO - Nhơn Trạch 1  

Đồng Nai 

8 Nhà máy chế biến gỗ tại Khu công nghiệp Phú Mỹ II BRVT 
V Công trình thuỷ lợi, thuỷ điện  
1 Thiết kế BVTC Kênh xả nhà máy bậc trên công trình Nhà máy 

thủy điện ĐakMi 4 - tỉnh Quảng Nam 
Quảng  Nam 

2 Khảo sát, thiết kế công trình đồng bộ, phụ trợ và phục vụ thi 
công dự án Nhà máy thủy điện Đak Mi 3 

Quảng  Nam 
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NĂNG LỰC KINH NGHIỆM THẨM TRA 

Stt Tên công trình Quy mô/ 
Địa điểm 

A Thẩm tra dự án  
1 Thẩm tra Dự án ĐTXD  công trình Hạ tầng Khu tái định cư phục 

vụ Dự án Quốc lộ 1 tại xã Bình Minh. 
Đồng  Nai 

2 Thẩm tra DAĐT, thẩm tra TK BVTC công trình hạ tầng Khu tái 
định cư phục vụ DA Quốc lộ 1 tại xã Phước Tân 

Đồng  Nai 

3 Thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật KCN Mỹ Xuân B1 - CONAC 

Bà Rịa – 
Vũng Tàu 

4 Tư vấn thẩm tra điều chỉnh tổng mức đầu tư DA ĐTXD và kinh 
doanh HTKT KCN Cái Mép 

Bà Rịa – 
Vũng Tàu 

5 Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự 
án: Đầu tư nâng cấp Nhà xưởng Công ty VINA-PSMC - Long 
An 

Long An 

6 Kiểm tra đánh giá sự phù hợp chất lượng công trình trong quá 
trình thi công, kiểm tra chất lượng công trình 

Quảng Trị 

7 Kiểm tra đánh giá sự phù hợp chất lượng công trình trong quá 
trình thi công, kiểm tra chất lượng công trình 

Quảng Trị 

B Thẩm tra TK BVTC & DT  

I Công trình dân dụng  
1 Thẩm tra BVTC và dự toán Nhà làm việc BQLDA T30 - CA 

Tp. HCM 
Tp. Hồ Chí 

Minh 
2 Thẩm tra TK BVTC và DT hạng mục Ký túc xá học viên 

Trường Đại học cảnh sát nhân dân 
Tp. HCM 

3 Thẩm tra thiết kế BVTC & DT công trình Đầu tư cải tạo Trụ sở 
làm việc phòng PCCC (PC23) 

Đồng Nai 

4 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình xây dựng 
Trường Mầm non 10 Quận 5 

Tp. Hồ Chí 
Minh 

5 Thẩm tra TK Tòa nhà tỉnh ủy Hậu Giang tại 30 Nguyễn Thị 
Diệu, Quận 3, Tp.HCM 

Tp. Hồ Chí 
Minh 

6 Thẩm tra thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình dự án TP số 
3 thuộc DA Trại tạm giam T30 

Tp. Hồ Chí 
Minh 

7 Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán hạng mục Khu nhà liên kế 
D, E, F công trình Khu nhà ở An Hòa. 

Đồng Nai 

8 Thẩm tra Thiết kế BVTC và dự toán (thiết kế điều chỉnh) công 
trình Trụ sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 

Đồng Nai 
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(PC66) 

9 Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán Khu liên hợp dịch vụ của 
Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc 

Đồng  Tháp 

10 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán hạng mục 
Móng cẩu tháp khối A - Chung cư 23 tầng DA Khu nhà ở xã hội 
tại phường Tam Hoà, Biên Hoà 

Đồng Nai 

11 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Trường 
Tiểu học Võ Văn Ngân 2 

Long An 

12 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình 
Trường mầm non Măng non - Long An 

Long An 

13 Tu vấn thẩm tra TKBVTC và dự toán công trình cải tạo nâng cấp 
công viên văn hóa Võ Tấn Đồ   

Long An 

14 Tu vấn thẩm tra TKBVTC và dự toán công trình 02 công viên 
trong khu đất UBNND huyên  

Long An 

15 Tư vấn thẩm tra TKBVTC và dự toán dự án Trường tiểu học 
Hòa Khánh Tây  

Long An 

II Công trình hạ tầng kỹ thuật  
1 Thẩm tra thiết kế và dự toán Nhà máy Dây cáp điện Thịnh Phát  

2 Thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán công trình Hệ 
thống HTKT KCN Mỹ Xuân B1, hạng mục Đường nội bộ số 7 
và hệ thống thoát nước. 

Bà Rịa – 
Vũng Tàu 

3 Thẩm tra Thiết kế BVTC & DT Tuyến tránh Quốc lộ 1 đoạn qua 
Tp.Biên Hoà. 

Đồng  Nai 

4 Thẩm tra thiết kế - dự toán hạng mục San lấp mặt bằng giai đoạn 
2 Dự án Kho cảng xăng dầu PETEC Cái Mép giai đoạn 2 

 

5 Thẩm tra TK BVTC công trình hạ tầng Khu tái định cư phục vụ 
DA Quốc lộ 1 tại xã Bình Minh 

Đồng  Nai 

6 Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán công trình Nhà máy xử lý 
nước thải tập trung KCN Nhơn Trạch 5 GĐ 2, công suất 
4.000m3/ ngày đêm 

Đồng  Nai 

7 Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật và dự toán hạng mục San nền, 
Đường vào công trình, Nhà thường trực, cổng chính, cột cờ, tường 
rào xây gạch, Kè dá 

Tp. Hồ Chí 
Minh 

8 Thẩm tra thiết kế và dự toán các hạng mục Hạ tầng kỹ thuật dự 
án Khu phước hợp Thương mại dịch vụ và nhà ở Jamona 

Tp. Hồ Chí 
Minh 
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Riverside 

9 Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán đường D3A và tổng dự toán 
công trình xây dựng hạ tầng khu tái định cư DA QL1A đoạn 
tránh TP. Biên Hòa 

Đồng  Nai 

10 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công hạ tầng kỹ thuật KCN 
Thành Thành Công - Tây Ninh giai đoạn 2 

Tây Ninh 

11 Thẩm tra thiết kế BVTC Hệ thống cấp nước thô công trình 
HTKT Thành Thành Công giai đoạn 1 

Tây Ninh 

12 Thẩm tra thiết kế BVTC hạng mục Trạm xử lý nước thải 
1.338,2m3/ngày đêm - phần xây dựng DA Khu dân cư phía Bắc 
Rạch Bà Bướm - Jamona City 

Tp. Hồ Chí 
Minh 

13 Thẩm tra các hạng mục thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình 
Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Km14+000 – Km50+889 

An Giang 

14 Tư vấn thẩm tra hạng mục hạ tầng kỹ thuật phân khu 4 dự án 
Khu đô thị dịch vụ Nhơn Hội - Bình Định 

Bình Định 

15 Tư vấn thẩm tra hạng mục HTKT phân khu 2 dự án Khu đô thị 
dịch vụ Nhơn Hội - Bình Định 

Bình Định 

16 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục Đường 
ống cấp nước D700, đường ống thoát nước thải cho Nhà xưởng 
A16, thay dây trần bọc hệ thống điện GĐ1 

Tây Ninh 

17 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục Trạm bơm số 
11 công trình XDCSHT KCN Thành Thành Công 

Tây Ninh 

18 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình Cải 
tạo, nâng cấp Công viên văn hóa Võ Tấn Đồ - Long An 

Long An 

19 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình: 02 
Công viên trong khu đất UBND huyện Đức Hòa 

Long An 

20 Thẩm tra thiết kế và dự toán công trình Hệ thống chiếu sáng GĐ 2 - 
phân đoạn 1 

Tây Ninh 

III Công trình Giao thông  

1 Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC - dự toán và giám thi công xây 
dựng công trình hạng mục Cầu vượt bộ hành tại Km65+100 DA 
Quốc lộ 51 

Đồng Nai 

2 Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán điều chỉnh đoạn từ 
Km19+929÷ Km20+069 Dự án Quốc lộ 51 (bao gồm cầu Quán 
Thủ) 

Đồng Nai 
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3 Thẩm tra TKBVTC - DT gói thầu số 9: XD nền đường và hệ 
thống thoát nước phần mở rộng Dự án xây dựng tuyến QL 1, 
đoạn tránh Tp. Biên Hòa 

Đồng Nai 

4 Thẩm tra TKBVTC - DT gói thầu số 10: Xây dựng mặt đường phần 
mở rộng tuyến QL 1, đoạn tránh Tp. Biên Hòa 

Đồng Nai 

5 Thẩm tra TKBVTC - DT gói thầu số 8: Chiếu sáng toàn tuyến 
(thiết kế điều chỉnh) Xây dựng QL 1, đoạn tránh Tp. Biên Hòa 

Đồng Nai 

6 Thẩm tra TKBVTC - DT gói thầu số 1,2,3,4,5,6,7: Phần thiết kế 
điều chỉnh Dự án Xây dựng tuyến QL 1, đoạn tránh Tp. Biên 
Hòa 

Đồng Nai 
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Stt Tên công trình Quy mô/ 
Địa điểm 

I Công trình dân dụng  
1 Giám sát kỹ thuật thi công gói thầu số 1 dự án đầu tư xây dựng 

công trình: Trung tâm Điều dưỡng và phục hồi sức khỏe 
NK785 

Tp. Hồ Chí 
Minh 

2 Tư vấn QLDA đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Nhà 
hàng tiệc cưới  Dìn Ký - Tân Bình 

Tp. Hồ Chí 
Minh 

3 Giám sát thi công Gói thầu số 5 Dự án đầu tư xây dựng Trại 
tạm giam T30 CA Tp. HCM 

Tp. Hồ Chí 
Minh 

4 Tư vấn giám sát thi công công trình Cải tạo, nâng cấp, xây mới 
mở rộng Trường ĐH An ninh nhân dân, hạng mục Nhà làm 
việc cho Ban giám hiệu 

Tp. Hồ Chí 
Minh 

5 Tư vấn giám sát thi công công trình Tòa nhà Bảo Việt tại số 
233 Đồng Khởi - Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh 

Tp. Hồ Chí 
Minh 

6 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình hạng mục Trung 
tâm điều hành và đào tạo sau đại học - Trường ĐH Cần Thơ 

Cần Thơ 

7 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Nhà ở học viên 8E, 
8F thuộc Trường Đại học An ninh nhân dân 

Tp. Hồ Chí 
Minh 

8 Giám sát thi công và lắp đặt TB Khu nhà điều hành Công ty CP 
Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu 

Đồng Nai – Bà 
Rịa – Vũng 

Tàu 
9 Tư vấn giám sát thi công công trình Trụ sở làm việc phòng 

Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn (PC66) 
Đồng Nai 

10 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (TK điều chỉnh) 
công trình Trụ sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn 
cứu hộ (PC66) 

Đồng Nai 

11 Giám sát cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc Cục Viễn Thông, Tân 
Bình 

Tp. Hồ Chí 
Minh 

12 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình 
Cải tạo và sửa chữa Khu nhà A và B 

Tp. Hồ Chí 
Minh 

13 Tư vấn giám sát thi công xây dựng Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở 
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An 

Long An 

14 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình 
Trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường 11 quận 5 

Tp. Hồ Chí 
Minh 

15 Tư vấn giám sát Sửa chữa các hạng mục công trình tại Phân Tp. Hồ Chí 
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hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí 
Minh năm 2023 (tại trụ sở 181 Lê Đức Thọ); 

Minh 

II Công trình hạ tầng kỹ thuật  
1 Giám sát thi công HTKT KCN Mỹ Xuân B1 - Hệ thống cấp 

nước giai đoạn 1 
Bà Rịa – Vũng 

Tàu 
2 Giám sát san nền KCN Kim Hoa - tỉnh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc 

3 Tư vấn giám sát thi công xây dựng Đường N1 công trình Hệ 
thống HTKT KCN Phú Mỹ II 

Bà Rịa – Vũng 
Tàu 

4 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các gói thầu 
thuộc công trình Xây dựng cảng FICO - Dự án Nhà máy xi 
măng Tây Ninh. 

Tây Ninh 

5 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị gói thầu CXD4 
thuộc công trình Xây dựng cảng FICO - Dự án Nhà máy xi 
măng Tây Ninh. 

Tây Ninh 

6 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị gói thầu "Bến 
nhập nguyên liệu và xuất xi măng bao" thuộc công trình Xây 
dựng cảng FICO - Dự án Nhà máy xi măng Tây Ninh. 

Tây Ninh 

7 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Hệ thống HTKT 
KCN Mỹ Xuân B1, hạng mục San nền, gia cố mái taluy giáp 
mương thoát nước. 

Bà Rịa – Vũng 
Tàu 

8 Tư vấn giám sát thi công xây dựng đường N2 và hệ thống thoát 
nước, chiếu sáng công trình: Hệ thống HTKT KCN Phú Mỹ II. 

Bà Rịa – Vũng 
Tàu 

9 Giám sát thi công xây dựng công trình Nâng cấp Trường Trung 
cấp Cảnh sát nhân dân II, hạng mục: San nền, Đường vào công 
trình, Nhà thường trực, cổng chính, cột cờ, tường rào xây gạch, 
Kè đá 

Tp. Hồ Chí 
Minh 

10 Tư vấn giám sát thi công xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu tái 
định cư khu liên kế phường Định Hòa, Thị xã Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương 

Bình Dương 

11 TVGS XD Kè chắn cuối tuyến (giáp sông SG), DA đường ven 
sông SG đoạn từ rạch Bình Nhâm đến đường Châu Văn Tiếp, 
TX Thuận An, BD 

Bình Dương 

12 Tư vấn giám sát thi công hạng mục Đường D2 và D14 thuộc 
dự án Khu phước hợp Thương mại dịch vụ và nhà ở Jamona 
Riverside 

Tp. Hồ Chí 
Minh 

13 Tư vấn giám sát thi công xây dựng (HM: Cải tạo mở rộng nút Tp. Hồ Chí 
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giao QL1-Đường 7-M1) và giám sát di dời hệ thống chiếu sáng 
công cộng (không bao gồm di dời điện) 

Minh 

14 Tư vấn giám sát thi công xây dựng HM Kè bảo vệ thuộc DA 
Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở Jamona Golden 
Silk 

Tp. Hồ Chí 
Minh 

15 Tư vấn giám sát thi công Khu cổ đại thuộc DA Công viên lịch 
sử văn hóa Quận 9 

Tp. Hồ Chí 
Minh 

16 Giám sát thi công San nền đường D9 công trình Hệ thống 
HTKT KCN Phú Mỹ II mở rộng, TT Phú Mỹ 

Bà Rịa – Vũng 
Tàu 

17 Giám sát thi công San nền đường D3A, công trình Hệ thống 
HTKT KCN Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

Long An 

18 Giám sát thi công Hồ sự cố NMXLNT tập trung KCN Nhơn 
Trạch 5 

Đồng Nai 

19 Giám sát thi công Hồ sự cố NMXLNT tập trung KCN Mỹ 
Xuân A, tuyến thoát nước thải cho Nhà máy bia Heneken KCN 
Mỹ Xuân A 

Đồng Nai 

20 Giám sát thi công San nền lô 12 - Giai đoạn 1 công trình Hệ 
thống HTKT KCN Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà 

Long An 

21 Giám sát thi công San nền lô 12 - Giai đoạn 2 công trình Hệ 
thống HTKT KCN Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà 

Long An 

22 Giám sát thi công San nền lô 13 - Giai đoạn 1 công trình Hệ 
thống HTKT KCN Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà 

Long An 

23 Giám sát thi công San nền lô 13 - Giai đoạn 2 công trình Hệ 
thống HTKT KCN Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà 

Long An 

24 Giám sát thi công XD các hạng mục Đường A1 và hệ thống 
thoát nước (phần nút giao với QL 51) Đường 2A (phần thảm 
BT nhựa C12,5) Cổng  KCN Mỹ Xuân A, Cải tạo hàng rào dọc 
QL51 Công trình; HTKT KCN Mỹ Xuân A  

Vũng Tàu 

25 Giám sát thi công XD các hạng mục Trạm bơm tăng áp và 
tuyến ống nước thải từ KCN Phú Mỹ II mở rông về nhà máy 
xử lý nước thải tập trung KCN Phú Mỹ II 

Vũng Tàu 

26 Giám sát thi công XD hạng mục San nền lô 22B và lô 28 công 
trình Hệ thống HTKT KCN Phú Mỹ II mở rộng 

Vũng Tàu 

27 Giám sát thi công hạng mục Đường 1A và HTTN (phần nút 
giao với QL51), đường 2A (phần thảm bê tông nhựa C12,5), 
Cổng KCN MXA, Cải tạo hàng rào QL51 KCN MX A  

Vũng Tàu 
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28 Giám sát thi công San nền lô 6 và Hệ thống kỹ thuật KCN Hựu 
Thạnh, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

Long An 

29 Giám sát thi công Đường D5 và Hệ thống thoát nước - GĐ 1 
Công trình Hệ thống HTKT KCN Hựu Thạnh  

Long An 

30 Giám sát thi công Đường vào KCN Hựu Thạnh dọc kênh Miếu 
Ông Lão - đoạn từ  ranh KCN đến đường D3a  

Long An 

31 Giám sát thi công Đường D5 và HTTN (giai đoạn 1) KCN Hựu 
Thạnh  

Long An 

32 Giám sát thi cồng Đường N5 và HTTN KCN Hựu Thạnh  Long An 

33 Giám sát thi công Đường D9 (phần còn lại) KCN Phú Mỹ II 
mở rộng  

Vũng Tàu 

34 Giám sát san nền Lô 7 KCN Hựu Thạnh  Long An 

35 Tư vấn giám sát chất lượng công trình thi công XD công trình. 
Hạng mục Biệt thự 46 căn (GĐ 1). Các công trình tiện ích trong 
sân Golf: Nhà câu lạc bộ, nhà sân tập, nhà bảo trì, nhà ở nhân 
viên; Các công trình HTKT trong sân Golf: Đường nội bộ, cầu, 
tuyến thoát nước mưa bổ sung, mương thoát nước lũ, hồ, đập 
tràn; Hạ tầng dự án (Ngoài phạm vi sân Golf): Đường giao 
thông, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, cấp 
điện và chiếu sáng 

Ninh Thuận 

36 GS thi công XD Đường N7 và hệ thống thoát nước (đoạn từ 
đường D3 đến đường 2A); Hệ thống cấp nước và PCCC đường 
D2, D4 và N7 (đoạn từ đường D3 đến đường 2A) KCN Phú 
Mỹ  

Vũng Tàu 

36 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình 
Trụ sở UBND phường 3 quận 5  

Tp. Hồ Chí      
Minh 

III Công trình giao thông  
1 Giám sát thi công xây dựng Tuyến đường tránh ngập Quốc lộ 

14E đoạn Km72+600-Km 78+332 thuộc công trình Thủy điện 
Đak Mi 4 

Quảng Nam 

2 Giám sát thi công xây dựng phần tuyến và thoát nước đoạn từ 
Km56+000÷Km65+000 (gói thầu TV51-22) DAĐT xây dựng 
mở rộng Quốc lộ 51 

Đồng Nai – Bà 
Rịa – Vũng 

Tàu 
3 Giám sát thi công xây dựng phần tuyến và thoát nước đoạn từ 

Km65+000÷Km73+000 (gói thầu TV51-23) DAĐT xây dựng 
mở rộng Quốc lộ 51 

Đồng Nai – Bà 
Rịa – Vũng 

Tàu 
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4 Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục Xây dựng nút giao 
khác mức tại điểm giao giữa Quốc lộ 1A và Tỉnh lộ 10B 

Tp. Hồ Chí 
Minh 

5 Tư vấn giám sát thi công xây dựng Nút giao thông Tân Thới 
Hiệp (giai đoạn 2) 

Tp. Hồ Chí 
Minh 

6 Giám sát thi công hệ thống thoát nước dọc bổ sung đoạn km65-
km73+600 Quốc lộ 51 

Đồng Nai – Bà 
Rịa – Vũng 

Tàu 
7 Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục Bở sung 02 cống hộp 

thay thế cầu cũ tại giao lộ Quốc lộ 1A - Tỉnh lộ 10B và nâng cấp 
mặt đường QL 1A 

Tp. Hồ Chí 
Minh 

8 Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục Lắp đặt biển báo 
tay cần vươn giá long môn kết hợp bảng quang báo điện tử 

Tp. Hồ Chí 
Minh 

9 Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục Bổ sung lắp đặt 
vị trí bảng quang báo điện tử trên QL1A đoạn An Sương - An 
Lạc 

Tp. Hồ Chí 
Minh 

10 Tư vấn giám sát xây dựng bổ sung nút giao thông tại giao lộ 
Quốc lộ 1 - Hương lộ 2 

Tp. Hồ Chí 
Minh 

11 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình phần cầu và đường 
tuyến tránh (gói thầu TV-05) DAĐT QL1 đoạn tránh thị trấn Cai 
Lậy đoạn Km1987+560-Km2014+000 tỉnh Tiền Giang 

Tiền Giang 

12 Tư vấn giám sát thi công xây dựng HM: Cải tạo đường song 
hành Quốc lộ 1 đoạn từ KCN POUYUEN đến ngã ba Quốc lộ 
1/ Đường Hồ Học Lãm và xây dựng mảng xanh tại các khu đất 
dự trữ giao thông dọc QL1, Q. Bình Tân. 

Tp. Hồ Chí 
Minh 

13 Tư vấn giám sát thi công xây dựng bổ sung nút giao khác mức tại 
giao lộ QL1-Lê Trọng Tấn- Nguyễn Thị Tú BOT cải tạo nâng cấp 
QL 1A đoạn AS-AL 

Tp. Hồ Chí 
Minh 

14 Giám sát duy tu bảo dưỡng tuyến QL 1A đoạn An Sương - An 
Lạc 

Tp. Hồ Chí 
Minh 

15 Giám sát xây dựng 02 cầu tạm Tân Kỳ Tân Quý công trình XD 
bổ sung cầu mới Tân Kỳ, Tân Quý 

Tp. Hồ Chí 
Minh 

16 Tư vấn giám sát hạng mục Cầu Đồng Môn DA ĐTXD Đường 
319 nối dài và nút giao giữa đường 319 và đường cao tốc TP.HCM 
- Long Thành - Dầu Giây 

Đồng Nai 

17 Giám sát thi công xây dựng cầu mới Tân Kỳ Tân Quý Tp. Hồ Chí 
Minh 
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18 TVGS chất lượng CT gói thầu XL số 06: Cầu Hàng Điều 1 và 
Cầu Hàng Điều 2 DA XD đường 319 nối dài và nút giao với 
đường cao tốc LT - DG 

Đồng Nai 

19 Giám sát thi công hạng mục” Sửa chữa, cải tạo mặt đường đảm 
bảo an toàn giao thông đoạn Km4+566 đến Km 5+395” thuộc 
Dự án đầu tư xây dựng mở rộng QL51 

Đồng Nai – Bà 
Rịa – Vũng 

Tàu 
 Tư vấn giám sát thi công duy tu, sửa chữa các hạng mục trên 

tuyến Quốc lộ 1 đoạn An Sương – An Lạc trong năm 2022.  
Dự án: Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn An Sương – An Lạc 

Tp. Hồ Chí 
Minh 

 Tư vấn giám sát thi công duy tu, sửa chữa các hạng mục trên 
tuyến Quốc lộ 1 đoạn An Sương – An Lạc trong năm 2023.  
Dự án: Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn An Sương – An Lạc 

Tp. Hồ Chí 
Minh 

 Tư vấn giám sát thi công xây dựng sửa chữa mặt đường, hoàn thiện 
hệ thống ATGT các đoạn Km1941+670÷ Km1942+480; 
Km1950+750÷1954+050; Sửa chữa hệ thống thoát nước 
Km1954+200÷Km1955+163(P), Quốc lộ 1 

Long An – 
Tiền Giang 

IV Công trình công nghiệp  
1 Giám sát phần XD Hợp đồng EPC thuộc dự án đầu tư giai đoạn 2 

nâng công suất NM Bia Củ Chi lên 200 triệu lít/ năm 
Tp. Hồ Chí 

Minh 
2 Giám sát thi công công trình xây dựng thuộc dự án Cải tạo, thay thế tank 

lên men tại 187 Nguyễn Chí Thanh - Q5 - TP.HCM 
Tp. Hồ Chí 

Minh 
 Giám sát thi công công trình Tổng kho bia Sài Gòn - Củ Chi Tp. Hồ Chí 

Minh 
3 Giám sát phần XD Văn phòng và Kho chứa bia Chi nhánh 

SABECO tại Bình Thuận 
Tp. Hồ Chí 

Minh 
4 Giám sát thi công xây dựng hạng mục Nhà xưởng cho thuê 

C3.1, dịch vụ Logistics 1 và hệ thống hạ tầng kỹ thuật Nhà 
xưởng cho thuê C3.1, dịch vụ Logistics 1 thuộc Dự án Nhà 
xưởng dịch vụ cho thuê IDICO – Đức Hòa 

Long An 

V Công trình thuỷ lợi, thuỷ điện  

1 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, thẩm tra BVTC công 
trình Thủy điện Đa Dâng 2 - Tỉnh Lâm Đồng 

Lâm Đồng 

2 Giám sát thi công xây dựng công trình Thuỷ điện Đak Mi 4 - 
tỉnh Quảng Nam 

Quảng Nam 

3 Giám sát thi công các hạng mục cấp điện phục vụ thi công Nhà 
máy thủy điện Đak Mi 4 

Quảng Nam 
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4 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình chính, 
thẩm tra BVTC công trình Thủy điện Đa Siat 

Lâm Đồng 

5 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Công trình thủy 
điện La La, tỉnh Quảng Trị 

Quảng Trị 

6 Giám sát thi công xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Đak Mi 4C - 
Tỉnh Quảng Nam 

Quảng Nam 

7 Giám sát chất lượng môi trường công trình Nhà máy thủy điện 
Đak Mi 4 

Quảng Nam 

8 Giám sát chất lượng môi trường công trình Nhà máy thủy điện 
Đak Mi 4C 

Quảng Nam 

9 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Thủy điện Đak 
Mi 3 - tỉnh Quảng Nam 

Quảng Nam 

10 Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị công trình Thủy điện Đak Mi 3 
- Phần thiết bị cơ khí thủy công và cơ điện 

Quảng Nam 

11 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình 
Lưới điện truyền tải DA Thủy điện Đak Mi 3 - Quảng Nam 

Quảng Nam 

12 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục 
điều chỉnh, bổ sung Công trình: Nhà máy thuỷ điện Đak Mi 3 
Địa điểm: Huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam 

Quảng Nam 
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